MÔN : ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC  VN VỀ CÁC LĨNH VỰC ĐỜI SỐNG XH  
GV : THẦY LÊ ĐỨC SƠN 

Câu 1 : Trình bày tính tất yếu, những đặc thù, thực trạng và những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay.

(trang 15) 

Đại hội ĐB toàn quốc lần thứ XI của Đảng làm rõ nội hàm mục tiêu của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN : “Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta là nền KT hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của NN dưới sự lãnh đạo của ĐCS. Đây là hình thái KT vừa tuân theo những quy luật của KT TT vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của CNXH”
Tính tất yếu (trang 15)
- Điều kiện trong nước

Sau đổi mới (1986) nền SX hàng hóa của VN đã phát triển mạnh, những yếu tố cơ bản của quan hệ thị trường được hình thành và phát triển, tất yếu nền KTTT xuất hiện.

ĐH Đ lần thứ VI đã thực hiện cuộc CM đổi mới tư duy, đặc biệt là tư duy kinh tế mà cốt lõi là chuyển nền KT vận hành theo cơ chế tập trung, bao cấp sang cơ chế thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần KT. Sự đổi mới đó đã từng bước hình thành và phát triển các yếu tố cơ bản của thị trường như: giá cả hình thành theo cơ chế tự do; trên thị trường các chủ thể cạnh tranh nhau để tìm kiếm lợi nhuận; nền KT hoạt động theo quy luật của TT… đó là điều kiện cho sự hình thành và phát triển KTTT.

Mặt khác, VN có những tiền đề CT- XH để nền kinh tế thị trường định hướng XHCN phát triển, sự lãnh đạo của ĐCS và sự quản lý của NN XHCN trong phát triển KT là tiền đề CT quan trọng để đảm bảo định hướng XHCN của nều KTTT.

Mặt khác, sự đồng thuận của đại đa số ND trong quá trình thực hiện phát triển KT đất nước để xây dựng CNXH đã tạo tiền đề vững chắc cho sự hình thành và phát triển nền KTTT.
- Điều kiện quốc tế

Trong lịch sử phát triển các mô hình KT của nhân loại đã trải qua thì KTTT là mô hình KT có hiệu quả nhất. KTTT tạo ra năng suất lao động cao, nguồn hàng lớn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của tiêu dùng và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hơn nền KT tự cung tự cấp, nền KT tập trung, bao cấp.
Phát triển KTTT là yêu cầu của quá trình hội nhập KT quốc tế. Hội nhập KT quốc tế đang là xu thế tất yếu của thời đại. Với chủ trương của Đảng “tích cực và chủ động hội nhập KT thế giới” tất yếu VN phải chuyển đổi sang KTTT.

Bản chất và đặc thù của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN (trang 18)

- Bản chất 

Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN là nền KT hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của NN dưới sự lãnh đạo của ĐCS; vừa vận động tuân theo những quy luật của KT TT vừa được dẫn dắt chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của CNXH

- Đặc thù (trang 18)
Mục tiêu phát triển: ngoài mục tiêu là lợi nhuận thì mục tiêu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN nhằm phát triển lực lượng, giải phóng sức sản xuất của XH và từng bước xây dựng tiền đề vật chất cho CNXH. Mặt khác, phát triển kinh tế TT thúc đẩy SX phát triển tạo nhiều hàng hóa, phong phú về chủng loại và nâng cao chất lượng HH để từng bước cải thiện và nâng cao đời sống ND.
Như vậy, mục tiêu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta vừa thực hiện mục tiêu KT vừa thực hiện mục tiêu XH. (
Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN là nền kinh tế “phát triển đa dạng các hình thức sở hữu, các thành phần KT, các loại hình doanh nghiệp” và mọi thành  phần KT, các chủ thể tham gia thị trường đều được coi trọng, cùng phát triển lâu dài, hợp tác cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và văn minh, trong đó KT nhà nước giữ vai trò chủ đạo” để góp phần định hướng nền KT phát triển theo định hướng XHCN.

Về chế độ phân phối: “công bằng trong phân phối các yếu tố của SX, tiếp cận và sử dụng các cơ hội, điều kiện phát triển. Phân phối kết quả làm ra chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả KT, đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và phân phối thông qua hệ thống an sinh XH, phúc lợi XH” nghĩa là chú ý đến lợi ích của người LĐ- thể hiện rõ bản chất của CNXH vì con người.
Sự điều tiết của NN trong nền KTTT ở nước ta phải định hướng XHCN trong sự phát triển của nền KTTT thông qua xây dựng và thực hiện quy hoạch, chiến lược, kế hoạch và chính sách phát triển KT-XH để từng bước XD những tiền đề vật chất cho CNXH. Đồng thời để đảm bảo thực hiện mục tiêu phát triển KTTT định hướng XHCN, NN tạo môi trường thuận lợi cho SX kinh doanh.
Ngoài ra, vai trò của NN trong KTTT định hướng XHCN là sự điều tiết của NN vào nền KT nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia: khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên quốc gia, bảo vệ tài nguyên môi trường, phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ lợi ích của ND, người LĐ, thực hiện các chính sách XH (xóa đói, giảm nghèo, an sinh XH).

- Thực trạng (trang 20)
Nền kinh tế thị trường đang ở trình độ thấp

Trình độ KH-CN lạc hậu so với các nước trong khu vực và thế giới đang chiếm tỉ trọng lớn trong các ngành, các lĩnh vực trong nền KTQD, năng suất LĐ chưa cao, năng lực cạnh tranh thấp.

Nguyên nhân (trang 21)

Một là, đầu tư cho KH-CN thấp

Hai là, đội ngũ nhân lực KH-CN hạn chế, thiếu những nhà KH đầu ngành

Ba là, môi trường cho việc phát triển nghiên cứu, ứng dụng KH-CN bị hạn chế cả tầm vi mô và vĩ mô.

Vốn đầu tư cho SXKD thiếu, sử dụng và quản lý kém hiệu quả là hạn chế đến mở rộng và phát triển SXKD, đổi mới công nghệ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn XH đạt thấp so với kế hoạch đề ra, khu vự doanh nghiệp khó khăn về vớn, hiệu quả sử dụng vốn thấp. Đầu tư dàn trải, vốn thất thoát, rò rỉ, hiệu quả đầu tư thấp làm cho nền KT VN bị kéo dài tình trạng khan hiếm vốn
Lực lượng LĐ VN đông nhưng không mạnh, việc bố trí và sử dụng LĐ hiệu quả thấp. Chất lượng nguồn nhân trí và sử dung LĐ hiệu quả thấp. Chất lượng nguồn nhân lực thấp, có ảnh hưởng trực tiếp đến mọi hoạt động trong nền KT-XH. 
Hạ tầng KT-XH có tốc độ phát triển nhanh: hệ thống giao thông vận tải, điện năng, nước, giáo dục đào tạo, y tế, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của nền KTTT trong hội nhập KT quốc tế, chưa tạo môi trường thuận lợi để phát triển nền KTTT, bởi sự phát triển thiếu đồng bộ, đồng đều giữa các vùng, miền, các hạng mục, sự quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý hạn chế từ việc quy hoạch, triển khai, kiểm tra chất lượng và tiến độ thực hiện phát triển hạ tầng KT-XH. 

Quan hệ về sở hữu, tổ chức quản lý, phân phối đã có những đổi mới căn bản theo xu hướng của nền KTTT. Tuy nhiên, sự đổi mới còn chậm, chưa đáp ứng được tốc độ phá t triển của nền KTTT, chưa theo kịp yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc  tế.
Cụ thể: giải quyết vấn đề sở hữu còn bất cập, tính minh bạch, nghiêm minh chưa cao (vấn đề đất đai)

Trình độ tổ chức quản lý còn hạn chế cả tầm vi mô và vĩ mô. Biểu hiện: “năng lực xây dựng thể chế, quản lý, điều hành, tổ chức thực thi pháp luật còn yếu, tổ chức bộ máy nhiều cơ quan chưa hợp lý… Năng lực dự báo, hiệu lực, hiệu quả quản lý của NN trên một số lĩnh vực còn có xu hướng gia tăng làm cho hiệu quả  SX kinh doanh thấp, nền KT còn tiềm ẩn sự bất ổn, các vấn đề về sở hữu, phân phối chưa giải quyết theo đúng quan hệ thị trường, chưa tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH.

Kinh tế TT đang trong quá trình tiếp tục chuyển đổi

Từ nền KT tập trung, bao cấp chuyển sang nền KTTT nên tư tưởng, tư duy của nền KT cũ tồn tại trong sự vận hành của nền KT, cản trở đến sự phát triển KTTT.

Mặt khác, các yếu tố của nền KTTT sẽ thiếu và chưa hoàn thiện; hệ thống luật pháp, hệ thống các thị trường cơ bản (TT tài chính, TT sức LĐ, TT bất động sản, TT khoa học – CN) cơ chế quản lý kinh tế thị trường, … 
Phát triển KTTT định hướng XHCN trong điều kiện đẩy mạnh hội nhập QT

Hội nhập quốc tế cho phép tranh thủ được các nguồn lực bên ngoài để phát triển SX, kinh doanh như vốn, KH-CN, kinh nghiệm tổ chức quản lý SX lớn để phát triển KTTT, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, mở rộng và phát triển thương mại QT để đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu tạo tiền đề để đáp ứng nhu cầu đầu vào và giải quyết đầu ra cho nền KTTT. 
Hội nhập ngày càng sâu vào nền KT QT tạo cơ hội cho xuất nhập khẩu không ngừng tăng lên. Mặt khác, cũng có những khó khăn thách thức: Thách thức lớn nhất là năng lực cạnh tranh; hệ thống luật pháp chưa hoàn thiện và đồng bộ. Nguồn nhân lực cũng là thách thức lớn: Lực lượng LĐ không có tay nghề nhiều, nhưng LĐ theo yêu cầu phát triển KTTT hiện đại thiếu. Quản lý khai thác các nguồn lực: Đất đai,vốn, lao động ở nước ta là hách thức lớn bởi sự khai thác tài nguyên bừa bãi, quản lý của các cơ quan nhà nước kém hiệu quả, tài nguyên cạn kiệt, ô nhiễm môi trường ô nhiễm ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống. Trong thời kỳ đầu đổi mới, đầu tư để phát triển hệ thống giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc, giáo dục, y tế rất lớn, nhiều công trình được đưa vào sử dụng phát triển KT-XH. Tuy nhiên, thách thức về vấn đề này là sự phát triển đồng bộ, công tác quản lý kém dẫn đến hiệu quả khai thác và chất lượng hạ tầng thấp, tình trạng thất thoát lãng phí trong khu vực này là quốc nạn làm ảnh hưởng đến sức mạnh của nền KT.
Các giải pháp chủ yếu (trang 25)

- Thực hiện nhất quán, lâu dài chính sách phát triển nền KT nhiều thành phần, phát huy vai trò của KT nhà nước

Phát triển nền KT nhiều thành phần là giải phóng sức sản xuất của XH, nhằm huy động các nguồn lực phát triển KTTT, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh trong nền KT và đó là động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp và nâng cao hiệu quả KT của DN NN. Cơ cấu lại ngành nghề KD của các tập đoàn KT và tổng CT NN, tập trung vào một số ngành và lĩnh vực then chốt của nền KT. Đổi mới tổ chức, cơ chế hoạt động của các đơn vị dịch vụ công phù hợp KTTT định hướng XHCN.

Phát triển nền KT tập thể với nhiều hình thức đa dạng mà nòng cốt là hợp tác xã.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển mạnh KT tư nhân ở hầu hết các ngành lĩnh vực KT theo quy hoạch và quy định của PL. Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các trang trại, hộ SXKD, đặc biệt trong NN, nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển KTTT, hội nhập KT quốc tế.
Thu hút mạnh đầu tư trực tiếp của nước ngoài và các ngành lĩnh vực KT (nhất là lĩnh vực công nghệ cao) phù hợp với chiến lược phát triển KT đất nước.

- Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển KT tri thức và bảo vệ tài nguyên môi trường.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền KT QD là tạo lập những tiền đề vật chất cho nền KTTT định hướng XHCN phát triển.

Chuyển LĐ thủ công thành LĐ sử dụng máy móc, ứng dụng những thành tựu của KH và CN, gắn với nền KT tri thức ở các ngành lĩnh vực trong nền KTQD. Để thực hiện được cần phát triển mạnh KH-CN, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; có chính sách khuyến khích và hỗ trợ DN đẩy mạnh nghiên cứu và đổi mới CN.

Xây dựng cơ cấu KT hợp lý, hiện đại trên cơ sở khai thác lợi thế của các vùng miền, các ngành, các lĩnh vực đồng thời phải phù hợp với xu thế phát triển của thế giới. Các cơ cấu KT đó là: cơ cấu ngành, cơ cấu vùng, cơ cấu thành phần KT.

- Phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại TT

Các yếu tố thị trường và các loại TT là nhân tố để giải quyết các mối quan hệ trong nền KTTT; đáp ứng yêu cầu đầu vào và đầu ra của nền KT. VN chuyển đổi từ nền KT vận hành theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang nền KT vận hành theo cơ chế TT; do đó, các yếu tố TT chưa hoàn thiện và các TT phát triển chưa đồng bộ để nền KTTT phát triển.

Cụ thể: tạo môi trường (môi trường pháp lý, môi trường KT-XH) để các yếu tố của thị trường phát triển lành mạnh, hiệu quả. Đổi mới và hoàn thiện thể chế về giá, cạnh tranh, kiểm soát độc quyền, giải quyết tranh chấp, xây dựng và thực hiện các quy định về trách nhiệm XH của các doanh nghiệp đối với người tiêu dùng, đối với bảo vệ môi trường.

Phát triển đa dạng, đồng bộ và hiện đại các loại TT hàng hóa, dịch vụ, cả TT trong nước và ngoài nước (TT Mỹ, TT châu Âu, TT Đông Á, và các TT truyển thống- TT Nga)

- Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, năng lực và hiệu lực quản lý của NN đối với nền KTTT định hướng XHCN

Năng lực và hiệu lực quản lý của NN sẽ quyết định đến định hướng XHCN của nền KTTT, hiệu quả khai thác và sử dụng các tiềm năng của QG.

Cải cách bộ máy và cơ chế điều tiết nền KT của NN theo hướng tinh gọn, có hiệu quả.

Hoàn thiện và sử dụng có hiệu lực các công cụ điều tiết nền KT của NN như: luật pháp, chính sách (tiền tệ, tài chính…); các công cụ khác (thuế, lãi suất, tỉ giá hối đoái…).

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát để điều chỉnh kịp thời sự vận hành của nền KT khi cần thiết.

- Mở rộng KT đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập KT quốc tế
Chủ động và tích cực hội nhập KT QT là tiền đề, điều kiện quan trọng để nền KTTT định hướng XHCN phát triển trong bối cảnh hội nhập KT QT

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, mở rộng TT (trong và ngoài nước).

Khai thác hiệu quả các cơ chế hợp tác QT, các nguồn lực bên ngoài (vốn, KH-CN, kinh nghiệm quản lý, tổ chức vận hành nền KTTT hiện đại).

Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền KT. Xây dựng và phát triển lợi thế QG trong KT đối ngoại thích nghi với sự thay đổi xu hướng phát triển của nền KT thế giới.
 Tìm kiếm và mở rộng các đối tác, đặc biệt là các đối tác chiến lược, đối tác lớn.

Câu 2 : Tại sao đẩy mạnh CNH-HĐH phải gắn với phát triển kinh tế tri thức . Nêu những nhiệm vụ cơ bản nhằm đẩy mạnh CNH-HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức ở VN hiện nay 

(trang 71) VN tiến hành CN hóa vào cuối năm 1960, từ ĐH ĐB toàn quốc lần thứ III của Đảng. Quá trình CN hóa của nước ta đến thời kỳ trước đổi mới có hơn 25 năm, tiến hành theo 2 giai đoạn: CN hóa ở miền Bắc (1960-1975) và CN hóa trên phạm vi cả nước (1975-1986). Do nhận thức và tiến hành CNH theo tư duy cũ, với mô hình nền kinh tế khép kín và do nóng vội, giản đơn, chủ quan duy ý chí, nên chúng ta vẫn trong tình trạng nước nghèo và kém phát triển.

Trong quá trình đổi mới, con đường CNH đất nước đã có những nhận thức mới v2 ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn.

Tại HN lần thứ bảy BCH TW khóa VII, Đảng ta chủ trương CNH gắn liền với HĐH và đến ĐHĐB toàn quốc lần thứ IX, đường lối CNH, HĐH gắn với phát triển KT tri thức được hình thành.

Việc đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển KT tri thức ở nước ta được bắt nguồn từ các yêu cầu chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, CNH, HĐH và phát triển KT tri thức là con đường tất yếu của mọi quốc gia trong quá trình phát triển.
CNH, HĐH là tất yếu đối với mọi quốc gia trên con đường trở thành một XH hiện đại. Thật vậy, để tiến hành SX, con người đã phải tìm hiểu và khám phá thế giới xung quanh. Nhờ những tìm hiểu và khám phá ấy, con người đã chế tạo ra được những công cụ LĐ và những phương tiện cần thiết khác làm cho việc SX ngày càng có năng suất và hiệu quả cao hơn. SXHX càng phát triển càng chứng tỏ trình độ hiểu biết sâu sắc của con người đối với thế giới, con người càng có những tư liệu LĐ hoàn thiện hơn. QT phát triển này tất yếu chuyển nền SX từ sử dụng công cụ thủ công lên SX bằng máy, tức là XH bước sang giai đoạn CNH.
Thêm vào đó trong nền KTTT, các doanh nghiệp và các nền KT phải đối mặt với cạnh tranh. Để tồn tại và phát triển, các chủ thể KT phải đối mặt với CN, tiết kiệm chi phí SX, nâng cao chất lượng sản phẩm, phải sử dụng và khai thác có hiệu quả các nguồn lực. Đòi hỏi đó, tất yếu thúc đẩy quá trình chuyển việc SX chủ yếu dựa vào LĐ thủ công lên SX bằng máy và lên trình độ ngày càng cao hơn. Đây chính là quá trình HĐH, CNH.

KT TT ngày càng phát triển thì mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn. Việc tìm và tạo ra lợi thế cạnh tranh, tham gia phân công lao động trong nước và quốc tế để tồn tại và phát triển là yêu cầu bắt buộc đối với mọi chủ DN và mọi QG. Trong bối cảnh đó, những lợi thế do những biến đổi chủ quan thông qua HĐ của con người ngày càng trở nên quyết định hơn so với lợi thế do phân bổ ngẫu nhiên về tài nguyên và vị trí của đất nước.
Thứ hai, CNH HĐH gắn với phát triển KT tri thức là cách thức để đất nước sớm ra khỏi tình trạng nghèo và kém phát triển.

Nước ta tiến hành CNH HĐH gắn với phát triển KT tri thức là cách thức để đất nước sớm ra khỏi tình trạng nghèo và kém phát triển.

Nước ta tiến hành CNH HĐH trong điều kiện cuộc CM KH và CN trên thế giới đang diễn ra mạnh mẽ chưa từng có, các nước trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập QT, chuyển mạnh lên KT tri thức. Ở trong nước, tuy đã có những phát triển tích cực nhưng về cơ bản, chúng ta vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nước nghèo và kém phát triển. Đất nước vẫn phải đương đầu với những thách thức gay gắt và những nhiệm vụ nan giải, một mặt tập trung giải quyết các vấn đề cơ bản đặt ra cho nền KT trong quá trình chuyển từ KT nông nghiệp lên trình độ của nền KT CN, như đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhu cầu nước sạch trường học, đi lại cho người dân, mặt khác, phải nhanh chóng nắm bắt các xu thế phát triển hiện đại không những chỉ để chống tụt hậu mà còn phải thu hẹp khoảng cách với các nước phát triển. Khi các yếu tố cho phát triển KT-XH không chỉ đơn thuần là vốn, lao động, tài nguyên thiên nhiên, mà còn có thêm yếu tố tri thức với ý nghĩa ngày càng có vai trò quan trọng, trực tiếp và quyết định, nước ta phải tìm giải pháp bứt phá, khai thác “lợi thế nước đi sau” nhằm đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển KT tri thức. Chỉ có mạnh dạn đi vào phát triển KT tri thức mới có khả năng đẩy nhanh tốc độ CNH, HĐH hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển KT tri thức còn là cần thiết để cải thiện và nâng cao mức sống người dân.
Thứ ba, đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển KT tri thức là yêu cầu bắt buộc để tạo lập cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH.

Cơ sở vật chất kỹ thuật của một phương thức SX là toàn bộ các yếu tố vật chất của lực lượng SX tương ứng với trình độ kỹ thuật công nghệ nhất định; dựa vào đó lực lượng LĐ của XH để tiến hành SX của cải. Trình độ phát triển của cơ sở vật chất-kỹ thuật chính là tiêu thức dùng để xác định một thời đại kinh tế, phân biệt phương thức SX chứa được nó thuộc loại hình KT-XH lịch sử nào.
Các phương thức SX trước CNTB đều dựa trên cơ sở vật chất-kỹ thuật với công cụ lao động thủ công, lạc hậu, năng suất thấp. Phương thức SX CNTB chiến thắng hương thức SX phong kiến vì tạo ra nền đại CN để có năng suất lao động cao hơn. Nghĩa là phương thức SX XHCN tất yếu phải dựa trên cơ sở vật chất-kỹ thuật ở trình độ cao hơn CNTB.

Cơ sở vật chất-kỹ thuật của XHCN là nền CN lớn, hiện đại với cơ cấu kinh tế hợp lý, trình độ XH hóa cao, dựa trên nền tảng KH và CN tiên tiến, được hình thành có kế hoạch trên toàn bộ nền KT quốc dân. Nó không chỉ kế thừa những thành quả văn minh nhân loại đã đạt được trong CNTB, mà còn được phát triển và hoàn thiện trên cơ sở những thành tựu mới nhất của KH và CN, tham gia tích cực và có hiệu quả vào phân công LĐ và hợp tác QT.

Đối với các nước đã qua giai đoạn phát triển của CNTB, bước vào xây dựng CNXH, việc xác lập cơ sở vật chất-kỹ thuật của CNXH được tiến hành thống nhất qua kế thừa, điều chỉnh và hoàn thiện cơ sở vật chất-kỹ thuật đã đạt đươc trong CNTB theo yêu cầu của chế độ mới và phát triển lên trình độ cao hơn. Tạo lập cơ sở vật chất-kỹ thuật để xây dựng CNXH hiện thực là đòi hỏi có tính bắt buộc đối với tất cả các nước muốn quá độ lên CNXH.

“Cơ sở vật chất duy nhất và thực sự để làm tăng của cải của chúng ta, để xây dựng XH XHCN chỉ có thể là đại CN… Không có một nền đại CN tổ chức cao thì không thể nói đến CNXH được, mà lại càng không thể nói đến CNXH ở một nước CN được” (V.I. Lênin)
Đòi hỏi này càng trở nên cấp thiết đối với nước xuất phát thấp như VN. Con đường cơ bản để xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật của CNXH ở nước ta hiện nay tất yếu phải là đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển KT tri thức.

Thứ tư, đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển KT tri thức bắt nguồn từ yêu cầu hội nhập QT sâu hơn, đầy đủ hơn.

Toàn cầu hóa và hội nhập QT là một xu hướng phát triển nổi trội hiện nay. Trong xu hướng này nhân loại đang đẩy nhanh việc đi đến một thị trường thế giới thống nhất, một hệ thống tài chính tín dụng toàn cầu, phát triển, phân công LĐ quốc tế hướng mạnh theo chiều sâu, giao lưu khoa học và CN giữa các nước ngày càng phát triển phân công LĐ quốc tế hướng mạnh theo chiều sâu, giao lưu KH và CN giữa các nước ngày càng mở rộng. Hội nhập KT quốc tế thúc đẩy các doanh nghiệp và các QG sẵn sàng hợp tác với nhau để cùng hưởng lợi do hợp tác mang lại.
Hội nhập KT quốc tế đã và đang tạo cơ hội cho sự phát triển nhảy vọt của nước đi sau, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đòi hỏi mỗi nước phải biết lựa chọn giải pháp phát triển. Đối với nước ta, chủ động hội nhập sâu hơn, đầy đủ hơn với các thể chế KT toàn cầu, khu vực và song phương có hiệu quả, một mặt đòi hỏi có tính bắt buộc là phải đẩy mạnh CNH HĐH gắn với phát triển tri thức. Phải coi tri thức là đòn bẫy làm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, của doanh nghiệp và của cả nền KT, thúc đẩy quá trình hội nhập.

Ngoài ra, việc đẩy mạnh CNH HĐH gắn với phát triển tri thức còn bắt nguồn từ vai trò của nó trong việc tạo ra những điều kiện cần thiết về con người và KH-CN để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu KT cho phép khai thác và phát huy có hiệu quả các nguồn lực cho tăng trưởng KT, tạo khả năng thỏa mãn ngày càng cao nhu cầu của mọi người dân. Thông qua quá trình này sẽ cải thiện điều kiện của người LĐ, giải phóng LĐ nặng nhọc, LĐ trong môi trường độc hại, tạo điều kiện cho con người phát triển tự do, toàn diện. Đẩy mạnh CNH HĐH gắn với phát triển tri thức còn đưa đến nhiều tác dụng về KT, CT-XH
ĐHĐB toàn quốc lần thứ XI của Đảng khẳng định: “Phát triển KT là nhiệm vụ trung tâm, thực hiện CNH HĐH đất nước gắn với phát triển tri thức…”

(trang 79) Quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa được xác định trong các chủ trương đường lối phát triển KT-XH của Đảng từ HN lần thứ bảy BCH TW khóa VII. ĐH ĐB toàn quốc lần thứ IX của Đảng tiến hành trong bối cảnh CMKH và CN trên thế giới phát triển mạnh mẽ, các nền KT chuyển động mạnh lên phát triển KT tri thức và tiếp tục bổ sung qua các kỳ ĐH.
Nội dung quan điểm CN hóa, HĐ hóa gắn với phát triển KT tri thức ở nước ta
Một là, CN hóa phải gắn với HĐ hóa và và CN hóa, HĐ hóa gắn với phát triển TT
Hai là, CN hóa, HĐ hóa gắn với phát triển KTTT định hướng XHCN và hội nhập KT QT.

Ba là, lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Bốn là, coi phát triển KH và CN là nền tảng, là động lực CN hóa, HĐ hóa.

Năm là, phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; tăng trưởng KT đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng XH, bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học.

Câu 3 : Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc XD và PT nền văn hóa VN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc . Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng Khóa VIII đã xác định những nhiệm vụ quan trọng gì trong quá trình XD nền văn hóa VN , đậm đà bản sắc dân tộc?

Năm 1998, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đưa ra quan điểm khẳng định bản chất của văn hóa: Văn hóa là tổng thể sổng động các hoạt động sáng tạo (của các cá nhân và các cộng đồng) trong quá khứ và trong hiện tại. Qua các thế kỷ, hoạt động sáng tạo ấy đã hình thành nền hệ thống các giá trị, các truyền thống và các thị hiếu - những yếu tố xác định đặc tính riêng của từng dân tộc (Federico Mayor). Đây là tinh hoa trí tuệ của nhân loại tiến bộ có ý nghĩa gợi mở tư duy cho quan điểm hướng tới kiến tạo nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Cơ sở lý luận (trang 96)
Quan điểm của CN MLN và TT HCM về văn hóa và phát triển VH
C. Mác và Ph. Angghen khẳng định rằng VH là tổng thể toàn bộ ý thức XH của con người gắn với đặc điểm quốc gia dân tộc. VH là “các lực lượng bản chất người của con người” tham gia vào cải biến tự nhiên nhằm mục đích sinh sống và tồn tại phát triển. VH là sự sáng tạo, đồng thời là sự biểu hiện của các lực lượng bản chất người “Căn cứ vào mức độ tự nhiên được con người biến thành bản chất người, tức là mức độ tự nhiên được con người khai thác, cải tạo thì có thể xem xét đươc trình độ VH của con người”.
Mỗi hình thái KT XH sẽ có một kiểu VH xác định, VH là giá trị riêng của DT, có VH tiến bộ, có VH lạc hậu. Văn minh là các nấc thang của VH theo chiều hướng đi lên. VM là những giá trị VH ưu tú, tỏa sáng, chi phối về cấu trúc và hệ giá trị đối với cộng đồng XH trên thế giới trong các phạm vi không gian và thời gian lâu dài. Vì vậy, cần phải xây dựng VH trên tầm cao VM nhân loại mà vẫn đảm bảo nét riêng, nghĩa là phải xây dựng nền văn hóa tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc.

Tuy nhiên, VH phát triển trong mối quan hệ biện chứng với KT – CT của một cộng đồng XH, VH cũng luôn luôn phát triển trong mối quan hệ kế thừa những tinh hoa giá trị của các nền VH trong quá khứ. VH phát triển trong quá trình giao lưu và tiếp biến.

Ngay từ Đề cương VH VN (1943) Đảng ta chủ trương xóa bỏ tàn dư VN lạc hậu của chế độ TD PK, xây dựng nền VH CM mới (nền VH XHCN, vì hạnh phúc của ND LĐ
Năm 1943, HCM đưa ra khái niệm VH: Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học nghệ thuật, những công cụ sinh hoạt hàng ngày, ăn mặc ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là VH. VH là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người sản sinh ra nhằm mục đích thích ứng với yêu cầu của đời sống XH

“VH soi đường cho quốc dân đi” (HCM)

Người nêu rõ trong sự nghiệp kiến thiết đất nước, có 4 lĩnh vực cần phải được coi trọng ngang nhau: KT, CT, VH, XH.

Nghĩa là chúng ta phải coi trọng xây dựng toàn diện về mọi mặt cơ cấu của cộng đồng XH

Quan điểm của Đảng

Quan điểm của Đảng về xây dựng  VH theo các phương châm “dân tộc hóa, KH hóa và đại chúng hóa” (Đề cương VH) là nền tảng LL quan trọng để xây dựng đường lối xây dựng nền VH VN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Văn kiện chủ nghĩa Mác và VH VN (1948) do đ/c Trường Chinh khởi thảo đã vận dụng quan điểm của CN Mác để phân tích tình hình VH VN đưa ra chủ trương kháng chiến hóa VH và VH hóa kháng chiến nhằm đẩy nhanh công cuộc kháng chiến kiến quốc.

NQ HN lần thứ năm BCH TW Đảng CS VN khóa VIII (1998) đã xác định phương hướng chung và cụ thể để xây dựng và phát triển nền VH VN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đó là những luận điểm KH chỉ đạo sự nghiệp xây dựng và phát triển nền VH VN trong thời kỳ quá độ.

Quan điểm chỉ đạo (trang 99)
· Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng và phát triển nền văn hóa dân tộc là chăm lo củng cố nền tảng tinh thần của xã hội. Thiếu nền tảng tinh thần tiến bộ và lành mạnh thì không có sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, “dẫn đến phá hoại nghiêm trọng toàn bộ tiềm lực sáng tạo của quốc gia”. Do vậy, phát triển kinh tế phải nhằm mục tiêu văn hóa, vì xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, con người phát triển toàn diện. Văn hóa là kết quả của kinh tế, đồng thời là động lực nội sinh quan trọng nhất của sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

· Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, v.v... tạo ra trên đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp.

· Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Nền văn hóa Việt Nam là tổng thể thống nhất sinh động của những giá trị và sắc thái riêng của 54 dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Các giá trị và sắc thái đó bổ sung cho nhau, làm phong phú nền văn hóa Việt Nam và củng cố sự thống nhất dân tộc, là cơ sở để giữ vững sự bình đẳng và phát huy tính đa dạng văn hóa của các dân tộc anh em.

· Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng.

Nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa mang tính nhân dân, do toàn thể nhân dân lao động cùng đội ngũ trí thức cách mạng là người sáng tạo và hưởng thụ các thành tựu văn hóa. Xây dựng nền văn hóa mới là sự nghiệp cách mạng to lớn của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức là lực lượng cơ bản.

Trong quá trình cách mạng, chúng ta đã xây dựng được một đội ngũ trí thức mới, đại bộ phận xuất thân từ nhân dân lao động, đã phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó với nhân dân, với nền văn hóa dân tộc. Đội ngũ đó là tinh hoa của văn hóa dân tộc, cho nên trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng.
Sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân, song phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng là đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân và của cả dân tộc, được trang bị thế giới quan Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vạch ra phương hướng đúng đắn cho sự phát triển VH DT. Đảng là lực lượng tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức, tâm hồn dân tộc, là người đi bên phong trong sự nghiệp xây dựng VH, tổ chức, lôi cuốn nhân dân tham gia sự nghiệp đó.

· Văn hóa là một mặt trận. Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp cách mạng lâu dài cần có ý chí cách mạng và sự kiên trì thận trọng.

Quan điểm coi “văn hóa là một mặt trận” là nhằm nêu rõ văn hóa là nơi thường xuyên diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt giữa tiến bộ và lạc hậu, giữa văn minh và bạo tàn, giữa văn hóa và phản văn hóa ở mỗi con người và của cả cộng đồng dân tộc.

Mặt trận văn hóa cần phải được coi trọng như những mặt trận khác trong công cuộc xây dựng đất nước vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Xây dựng văn hóa là sự nghiệp cách mạng lâu dài, bởi lẽ văn hóa là một quá trình đòi hỏi có độ chín của thời gian. Trong lịch sử nhân loại, chưa từng có một cuộc cách mạng xã hội nào toàn diện và triệt để như cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Những tàn dư của các hình thái kinh tế - xã hội, các phương thức sản xuất cổ truyền vẫn tồn tại, chồng chất lên nhau, cùng với những thói quen, truyền thống lạc hậu tạo thành những khó khăn hết sức to lớn và phức tạp. Để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, chúng ta phải tiến hành cải tạo văn hóa xã hội một cách cẩn trọng như Hồ Chí Minh nhận định về xây dựng văn hóa phải: rất cẩn thận, rất chịu khó, rất lâu dài. Đây cũng là quá trình không được “khinh suất” không “hấp tấp vội vàng" mà phải có “ý chí cách mạng”, đồng thời phải “kiên trì và thận trọng” (Lênin).
Cương lĩnh Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng đã nêu rõ: xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ, có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với; có nền văn hóa tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. 
=> Như vậy, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một mục tiêu, một nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.

Tư duy lý luận về xây dựng nền văn hóa mới trong Cương lĩnh đã được Đảng ta phát triển theo thời gian ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn. 
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa VII nhấn mạnh: Nền văn hóa mà Đảng ta lãnh đạo toàn dân xây dựng là nền văn hóa tiên tiến và đậm đả bản sắc dân tộc. 
Tại Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII, Đảng ta ra nghị quyết về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, chỉ ra: “Phương hướng chung của sự nghiệp văn hóa nước ta là phát huy chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý thức độc lập tự chủ, tự cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người, tạo nên trên đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội”.

Qua các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, X, XI, Đảng ta tiếp tục phát triển quan điểm Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội; chăm lo phát triển văn hóa, làm cho văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội, nâng cao tính văn hóa trong mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội sinh hoạt của nhân dân.

Cơ sở thực tiễn của việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Thành tựu
Tư tưởng đạo đức lối sống và đời sống văn hóa là những lĩnh vực then chốt có những chuyển biến quan trọng, nhiều giá trị văn hóa truyền thống và cách mạng được đề cao và phát huy. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được mở rộng và đi vào chiều sâu. Nhận thức về giá trị di sản văn hóa và truyền thống văn hóa ngày càng được nâng cao. Văn học nghệ thuật có nhiều bước phát triển mới. Giao lưu văn hóa với nước ngoài từng bước được mở rộng cùng với quá trình đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế của Nhà nước ta đã thúc đẩy văn hóa phát triển nhanh chóng, đặc biệt là văn hóa nghệ thuật và thông tin truyền thông. Hệ thống thiết chế văn hóa có nhiều đổi mới, cơ sở vật chất được thực sự tăng cường. Công tác đào tạo cán bộ văn hóa có bước phát triển về quy mô, chất lượng, loại hình, mạng lưới và trình độ.

Hạn chế
Trong thời gian qua, những thành tựu và tiến bộ về văn hóa ở các vùng miền chưa thật sự đồng đều và chưa thực sự vững chắc. Sự xuống cấp về đạo đức, lối sống của một bộ phận công chúng ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tinh thần của xã hội. Tệ nạn mê tín dị đoan phức tạp, hủ tục tràn lan chưa được ngăn chặn có hiệu quả. Hiện thượng thương mại hóa trong các hoạt động văn hóa vẫn tiếp diễn. Việc phục hồi văn hóa truyền thống còn mang tinh mùa vụ, thiếu chọn lọc. “Bệnh” thành tích, hình thức trong phong trào vân hóa. vẫn còn chênh lệch về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền. Hiện nay, vấn đề xây dựng văn hóa được quan tâm chưa đúng mức, chậm đổi mới công tác xây dựng thể chế văn hóa. Chất lượng quản lý văn hóa ở cơ sờ luôn biến động, có sự hẫng hụt đội ngũ cán bộ văn hóa. Tình hình thực tiễn trên đây đặt ra vấn đề là chúng ta cần phải xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, chống lại nghèo nàn lạc hậu, chống nguy cơ tụt hậu trong phát triển đất nước.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã xác định 10 nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện trong quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Nhiệm vụ thứ nhất: Xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới
Xuất phát từ mục tiêu cao cả của chủ nghĩa xã hội là vì con người, vì sự phát triển toàn diện và hài hòa nhân cách con người, thấy rõ vai trò của nhân tố con người - chủ thể của mọi sáng tạo, mọi nguồn của cải vật chất và văn hóa, Đảng ta đặt ra nhiệm vụ hàng đầu của văn hóa là xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn mới. Yêu cầu nhân cách của con người Việt Nam hôm nay là: phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tâm hồn, trong sáng về đạo đức, là động lực của sự nghiệp xây dựng xã hội mới, đồng thời là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.

Nghị quyết Hội nghi Trung ương 5 khóa VIII nêu rõ: Xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới với những đức tính sau:

· Có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

· Đồ cao tinh thần tập thể, đoàn kết phấn đấu vì lợi ich chung.

· Có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của cộng đồng; có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái.

· Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, sáng tạo, năng suất cao vì lợi ích của bàn thân, gia đình, tập thể và xã hội.

· Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn năng lực thẩm mỹ và thể lực.

Nhiệm vụ thứ hai: Xây dựng môi trường văn hóa
Xây dựng môi trường văn hóa là tạo ra những điều kiện để các hoạt động văn hóa diễn ra thường xuyên, liên tục và đáp ứng nhu cầu tinh thần lành mạnh và ngày càng tăng lên của nhân dân. Xây dựng môi trường văn hóa góp phần tạo ra môi trường chính trị-xã hội ổn định, an toàn và bền vững trên cơ sở đời sống kinh tế được bảo đảm. Môi trường văn hóa còn bao gồm cả môi trường sống - môi trường sinh thái của con người được bảo vệ và chăm sóc tốt, đem lại cho cuộc sống con người sự an sinh và có chất lượng.

Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là một nhiệm vụ quan trọng của việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, do vậy Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII nêu rõ: “Tạo ra ở các đơn vị cơ sở (gia đình, làng, bản, xã, phường, khu tập thể, cơ quan, xí nghiệp, nông trường, lâm trường, trường học, đơn vị bộ đội...) các vùng dân cư (đô thị, nông thôn, miền núi...) đời sống văn hóa lành mạnh, đáp ứng nhu cầu văn hóa đa dạng và không ngừng tăng lên của nhân dân... Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở; đầu tư xây dựng một  số công trình trọng điểm quốc gia. Tăng cường hoạt động của các tổ chức văn hóa nghệ thuật chuyên nghiệp, phát triển phong trào quần chúng hoạt động văn hóa, nghệ thuật”1.

1.1. Nhiệm vụ thứ ba: Phát triển sự nghiệp văn học và nghệ thuật
Đảng ta xác định: Văn học, nghệ thuật là bộ phận trọng yếu của văn hóa dân tộc, thể hiện khát vọng của nhân dân về chân, thiện, mỹ. Không có một hình thái ý thức nào có thể thay thế được văn học, nghệ thuật trong việc xây dựng tình cảm lành mạnh, tác động sâu sắc vào việc đổi mới nếp nghĩ, nếp sống của con người. Với vai trò đó của văn học nghệ thuật, thì việc phát triển nền văn học nghệ thuật được coi là một nhiệm vụ quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở nước ta.

Nhiệm vụ chủ yếu, quan trọng hàng đầu của sự nghiệp văn học, nghệ thuật là sáng tạo nên những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân chủ, có sức hấp dẫn mạnh mẽ và có tác dụng sâu sắc xây dựng con người. Thấm nhuần và thực hiện quan điểm của Hồ Chí Minh: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”

Khuyến khích tìm tòi thể nghiệm mọi phương pháp, mọi phong cách sáng tác vì mục đích đáp ứng đời sống tinh thần lành mạnh, bổ ích cho công chúng. Bài trừ các khuynh hướng sáng tác suy đồi, phi nhân tính. Nâng cao thị hiếu thẩm mỹ và trình độ thường thức nghệ thuật của công chúng, đặc biệt quan trọng là của tầng lớp thanh thiếu niên, nhi đồng. Tạo điều kiện để nhân dân tham gia sáng tạo, hưởng thụ và phê bình các tác phẩm có giá trị của dân tộc và nhân loại.

Bảo đảm tự do, dân chủ cho mọi sự sáng tạo và hoạt động văn hóa, văn nghệ, vun đắp các tài năng đồng thời đề cao trách nhiệm của văn nghệ sĩ trước công chủng, dân tộc và thời đại.

Nhiệm vụ thứ tư: Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa
Di sản văn hóa là các sản phẩm, các giá trị văn hóa do các thế hệ trước sáng tạo và truyền lại cho các thế hệ sau, bao gồm các di sản vật thể và phi vật thế (di sản tinh thần). Di sản văn hóa có tác dụng: gắn kết cộng đồng dân tộc; tạo nên bản sắc văn hóa dân tộc; cơ sở để sáng tạo các giá trị mới; cơ sở để giao lưu văn hóa với các cộng đồng khác. Ngoài ra di sản văn hóa còn góp phần thỏa mãn nhu cầu văn hóa của nhân dân, nâng cao ý thức tự hào dân tộc và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa đòi hỏi phải nghiên cửu, phân tích, chọn lựa cảc yếu tố tích cực trong di sản để kế thừa, nâng cao trong việc sáng tạo ra những giá trị văn hóa mới của văn hóa dân tộc.

Giáo dục các thế hệ mới thấu hiểu, tự hào, tôn trọng di sản của quá khứ, biết khám phá các giá trị của văn hóa trong di sản để kế thừa và phát huy. cần phải chuyển đổi những giá trị cũ thành những giá trị mới đáp ứng yêu cầu của thời đại và bù đắp những thiếu hụt trong di sản bằng những giá trị mới.

Đầu tư cho việc bảo tồn, tu tạo các di tích lịch sử, văn hóa một cách có quy hoạch, có sự chỉ đạo thống nhất. Nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân và các cơ quan nhà nước, các đoàn thể xã hội trong việc bảo vệ các di sản văn hóa. Coi di sản văn hóa là tài sản văn hóa vô giá của cộng đồng, xác định các chủ thể của các tài sản đó để có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản và tôn tạo.

Đồng thời với việc sáng tạo ra các giá trị văn hóa mới, tạo ra di sản cho tương lai là việc giới thiệu di sản văn hóa dân tộc với thế giới, giúp cho nhân dân thế giới hiểu biết, trân trọng và tham gia các hoạt động đóng góp bảo tồn các di sản văn hóa của chúng ta. Thông qua đó mà phát triển tình hữu nghị, tình thần hợp tác quốc tế, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội và phát triển văn hóa của đất nước.

Nhiệm vụ thứ năm: Phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ
Giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu để công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước nhằm phát huy nguồn lực con người để phát triền kinh tế xã hội trong thời đại ngày nay. Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII  đã ra Nghị quyết về Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
Ở đây chỉ đề cập vấn đề giáo dục - đào tạo con người về phẩm chất, đạo đức, lối sống và khoa học - công nghệ góp phần phát triển các hoạt động sáng tạo, hường thụ, lưu giữ, phổ biến các giá trị văn hóa.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII chỉ rõ phải hết sức quan tâm giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa, v.v... Ý chí vươn lên vì tương lai của mỗi con người và tiền đồ dân tộc.

Chủ ý xây dựng lực lượng giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, tài năng trong việc “trồng người” thông qua hoạt động dạy chữ, dạy nghề và dạy người của hệ thống giáo dục - đào tạo quốc dân. Chú ý xây dựng giáo hình, giáo khoa các môn học về khoa học xã hội và nhân văn, nong đó đặc biệt chú ý đến chất lượng môn giáo dục công dân và luân lý đạo đức ở trường phổ thông.

Hoạt động khoa học xã hội, khoa học tự nhiên cũng góp phần tích cực cho giải quyết các vấn đề văn hóa, vấn đề con người đang đặt ra hiện nay. Khoa học và công nghệ còn tạo điều kiện cho sự phát triển các hoạt động văn hóa, thông tin về phương diện kỹ thuật sáng tạo, lưu giữ và truyền bá ngày càng nhanh chóng và phổ cập hơn.

Nhiệm vụ thứ sáu: Phát triển đì đôi với quản lý tốt các phương tiện thông tin đại chúng
Vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng tăng trong đời sống xã hội và trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa dân tộc. cần củng cố, phát triển đi đôi với quản lý tốt các phương tiện thông tin đại chúng về mọi mặt.

Trước hết xây dựng đội ngũ những người làm báo chí có trình độ chinh trị, nghiệp vụ vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, trong sáng, có trách nhiệm xã hội cao. Từng bước hiện đại hóa hệ thống thông tin đại chúng về cơ sở vật chất kỹ thuật, về phương thức hoạt động theo kịp trình độ chung của thế giới. Xây dựng chiến lược truyền thông quốc gia đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xu thế phát triển của cuộc cách mạng tin học hiện nay trên thế giới. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về chính trị, tư tưởng; tổ chức hệ thống thông tín đại chúng và thể chế hóa hoạt động thông tin đại chúng với sự quản lý của Nhà nước. Thực hiện tốt phương châm báo chí là tiếng nói của Đảng của Nhà nước và diễn đàn đáng tin cậy của nhân dân.

Nhiệm vụ thứ bảy: Bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số
Cộng đồng dân tộc Việt Nam bao gồm 54 dân tộc gắn bó, đoàn kết với nhau trong quá trình dựng nước và giữ nước. Văn hóa của các dân tộc thiểu số là một bộ phận cấu thành nền văn hóa Việt Nam phong phú và đa dạng. Văn hóa của các dân tộc thiểu số không chỉ làm nên tính đa dạng của văn hóa Việt Nam mà nó còn tiếp biến lẫn nhau làm cho văn hóa Việt Nam phát triển rực rỡ. Do vậy, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc không thể không bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số.

Cần coi trọng và bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống và xây dựng, phát triển những giá trị mới về văn hóa, văn nghệ, ngôn ngữ, chữ viết, phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số. Phải tiến hành điều tra, sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến các giá trị văn hóa, văn học, nghệ thuật của các dân tộc đi đôi với việc đào tạo đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số, khuyến khích họ công tác tại địa bàn của dân tộc mình. Ưu tiên tài trợ cho hoạt động sáng tạo của các tác giả văn hóa nghệ thuật là người dân tộc thiểu số và những người sáng tác về đề tài dân tộc và miền núi.

Nghi quyết Hội nghi Trung ương 5 khóa VIII đã nhấn mạnh phải tiến hành xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, mờ rộng mạng lưới thông tin ở vùng dân tộc thiếu số. Chăm lo cài thiện đời sống vật chất yà tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số coi đó cũng là cơ sở để bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa của các dân tộc trên đất nước ta.

Nhiệm vụ thứ tám: Chính sách văn hóa đối với tôn giáo
Tôn giáo, tín ngưỡng là một nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Tôn trọng tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của dân, bảo đảm cho các tôn giáo hoạt động bình thường trên cơ sở tôn trọng pháp luật, nghiêm cấm xâm phạm tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng. Thực hiện nhất quán chính sách đoàn kết dân tộc của Đảng, khuyến khích những ý tưởng công bằng, bác ái, hướng thiện của các tôn giáo vào sự nghiệp xây dựng đất nước và cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân lao động.

Không ngừng tạo điều kiện cho quần chúng có đạo tiến bộ về mọi mặt. Phải chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, giúp đỡ đồng bào theo đạo xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe, xây dựng môi trường văn hóa, v.v... thực hiện đầy đủ trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc. Khắc phục tệ mê tín, dị đoan; chống việc lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng của các thế lực thù địch nhằm phá hoại khối đoàn kết dân tộc và sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Nhiệm vụ thứ chín: Mở rộng hợp tác quốc tế về văn hóa
Giao lưu, hợp tác quốc tế là một yêu cầu tất yếu của sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa của các quốc gia dân tộc. Nhiệm vụ mở rộng hợp tác quốc tế về văn hóa có các nội dung chính sau đây:

· Làm tốt việc giới thiệu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam với thế giới, để nhân dân thế giới và các dân tộc khác hiểu biết về văn hóa Việt Nam.

· Tiếp thu có chọn lọc các giá trị nhân văn, khoa học, tiến bộ của nước ngoài; học tập những kinh nghiệm tốt xây dựng và phát triển văn hóa của các nước trên thế giới.

· Mở rộng giao lưu văn hóa với nước ngoài phải đi đôi với việc giữ gìn và bồi đắp bản sắc văn hóa của dần tộc. Phải phát triển văn hóa Việt Nam lên một tầm cao mới để góp phần vào sự phát triển văn hóa nhân loại.

Thực hiện chính sách mở rộng, tăng cường hợp tác quốc tế về văn hóa, cần nâng cao cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn lợi dụng giao lưu văn hóa để thực hiện “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chống lại các sản phẩm phi văn hóa, đồi trụy, phản động thâm nhập vào đời sống tinh thần của nhân dân ta.

Nhiệm vụ thứ mười: Củng cố, xây dựng và hoàn thiện các thể chế văn hóa
Để sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa mới diễn ra thông suốt, đạt được mục đích mà chúng ta mong muốn, cần có một thể chế văn hóa thích hợp. Thể chế văn hóa là hệ thống những quy định, về việc quản lý, xây dựng, phát triển văn hóa, trong đó bao gôm:

· Hệ thống tổ chức, bộ máy cán bộ trên lĩnh vực văn hóa.

· Cơ chế hoạt động và phối hợp của các tổ chức văn hóa.

· Hệ thống luật pháp và quy định hoạt động văn hóa của xã hội, các hành vi của cá nhân trong hoạt động văn hóa.

· Hệ thống chính sách văn hóa.

· Hệ thống các thiết chế văn hóa của cộng đồng.

Cần củng cố và hoàn thiện thể chế văn hóa hiện nay bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, vai trò làm chủ của nhân dân và những người tham gia hoạt động văn hóa. Nhiệm vụ củng cố, xây dựng và hoàn thiện thể chế văn hóa với những nội dung cụ thể là: Xây dựng và nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa hiện có; thực hiện chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm văn hóa”, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa; hoàn chỉnh các văn bản pháp luật về văn hóa, nghệ thuật, thông tin trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Kết luận Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã nêu một số nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và phát triển văn hóa ở nước ta trong thời gian tới là:

Thứ nhất, tiếp tục đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng tư tưởng đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội, trước hết là các tổ chức đảng, nhà nước, mặt trận, các đoàn thể nhân dân và trong từng cá nhân, gia đình, thôn xóm, đơn vị, tổ chức cơ sở, v.v...

Cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, vừa cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài.

Gắn chặt nhiệm vụ xây dựng văn hóa với nhiệm vụ xây dựng, chinh đốn Đảng thông qua cuộc vận động lớn về xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức, lối sống cho phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cải cách hành chính, kiên quyết đưa những phần từ thoái hóa, biến chất ra khỏi tổ chức đảng và cơ quan nhà nước.

Thứ hai, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam theo 5 đức tính được xác định trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII, cụ thể hóa theo các đối tượng, gắn chặt mục tiêu xây dựng con người với hoạt động thực tiễn và các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng của quần chúng. Quy tụ mọi hoạt động văn hóa, phát huy thế mạnh của từng loại hình văn hóa - thông tin phục vụ nhiệm vụ bồi dưỡng lòng yêu nước, phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thứ ba, chú trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nhất là cộng đồng dân cư, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tốt đẹp, phong phú. Thường xuyên nâng cao trình độ phổ cập văn hóa đáp ứng nhu cầu văn hóa ngày càng cao và đa dạng của các tầng lớp nhân dân đi đôi với nhiệm vụ bồi dưỡng các tài năng văn hóa, khuyến khích văn nghệ sĩ sáng tạo được nhiều công trình văn hóa - nghệ thuật tiều biểu có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, tương xứng với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và công cuộc đổi mới.

Thực tế những năm qua cho thấy sự phát triển văn hóa chưa đồng bộ và tương xứng với tăng trường kinh tế, thiếu gắn bỏ với nhiệm vụ xây dựng và chinh đốn Đảng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế và nhiệm vụ xây dựng Đảng. Vì vậy, phải tạo nên sự phát triển đồng bộ của 3 lĩnh vực: phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng, chinh đốn Đảng là then chốt với không ngừng nâng cao văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội là điều kiện quyết định bảo đảm cho sự phát triển toàn diện và bền vững của đất nước.

Về mục tiêu tổng quát của phát triển nền văn hóa trong giai đoạn mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã xác định: Tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bàn sắc dân tộc. Bảo đảm gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế - xã hội. Làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Xây dựng và hoàn thiện giá trị, nhân cách con người Việt Nam, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế. Bồi dưỡng các giá trị văn hóa trong thanh niên, học sinh, sinh viên, đặc biệt là lý tưởng sống, lối sống, năng lực trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam. Có 3 lĩnh vực quan trọng cần phải tập trung: Một là, xây dựng môi trường, lối sống và đời sống văn hóa của mọi người dân ở cơ sở. Hai là, phát huy tiềm năng, khuyến khích sáng tạo văn học, nghệ thuật, tạo ra những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Đây là một trong những nhiệm vụ trung tâm nhằm tạo ra những tác phẩm văn hóa nghệ thuật tiêu biểu, phản ánh sức sáng tạo mới của nền văn hóa mới mà chứng ta xây dựng. Ba là, xây dựng và nâng cấp đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, chú trọng các công trình văn hóa lớn, tiêu biểu. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống nhà văn hóa, bảo tàng, nhà truyền thống, thư viện, v.v...

Câu 4 : Trình bày vai trò, thực trạng của GD – ĐT trong quá trình đổi mới ở VN hiện nay . Đảng và nhà nước ta đã có những quan điểm , chính sách gì trong việc phát triển GD- ĐT thời kỳ đảy mạnh CNH-Hd(H và hội nhập quốc tế ?
Thực trạng của giáo dục – đào tạo trong quá trình đổi mới ở Việt Nam hiện nay

Thành tựu

Về giáo dục - đào tạo, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đánh giá: “Đổi mới giáo dục đạt được một số kết quả bước đầu”, cụ thể là: chi ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo đạt trên 20% tổng chi ngân sách đã tạo tiền đề cơ sở vật chất nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo quốc gia. Việc huy động các nguồn lực xã hội cho giáo dục - đào tạo, việc phát triển giáo dục - đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được quan tâm. Quy mô giáo dục tiếp tục phát triển cả về hình thức và nội dung, đa dạng hóa các loại hình đào tạo ở tất cả các ngành học.

Về khoa học - công nghệ, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ được đẩy mạnh, quản lý khoa học - công nghệ có đổi mới, thị trường khoa học - công nghệ được hình thành, đầu tư cho khoa học được nâng lên.

Hạn chế

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thử XI của Đảng đã chỉ rõ những yếu kém, bất cập trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Cụ thể là chất lượng giáo dục - đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, nhất là đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao vẫn còn hạn chế, chưa chuyển mạnh sang đào tạo theo nhu cầu của xã hội, chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng số lượng, quy mô với nâng cao chất lượng, giữa dạy chữ và dạy người, chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học còn lạc hậu, chậm đổi mới, cơ cấu giáo dục không hợp lý giữa các lĩnh vực, ngành nghề đào tạo; chất lượng giáo dục toàn diện giảm sút, quản lý về giáo dục còn bất cập, xu hướng thương mại hóa và sa sút đạo đức trong giáo dục khắc phục còn chậm, hiệu quả thấp đang trở thành nỗi bức xúc của xã hội.

Về khoa học và công nghệ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI chỉ rõ những hạn chế sau: khoa học và công nghệ chưa thực sự trở thành động lực thúc đẩy, chưa gắn kết chặt chẽ với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thị trường khoa học – công nghệ còn sơ sài, chưa gắn kết có hiệu quả giữa nghiên cứu với đào tạo và sản xuất kinh doanh, đầu tư cho khoa học và công nghệ còn thấp, sử dụng chưa hiệu quả, trình độ khoa học, công nghệ nhìn chung còn lạc hậu, đổi mới chậm so với khu vực và quốc tế.

QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIẾN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ THỜI KỲ ĐẦY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TÉ

Về giáo dục - đào tạo

Mục tiêu, tư tưởng chiến lược và giải pháp phát triển giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế

Mục tiêu tổng quát của sự nghiệp giáo dục - đào tạo là tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nền giáo dục xã hội chủ nghĩa mang tính nhân dân, dân tộc, khoa học và hiện đại. Thực hiện giáo dục toàn diện ở tất cả các bậc học. Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, nhân cách, lối sống, nâng cao khả năng tư duy sáng tạo và năng lực thực hành.

Trên cơ sở giáo dục nhân cách, thực hiện nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Trên cơ sở giáo dục nhân cách, thực hiện nhiệm vụ nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng, phát huy nhân tài góp phần phát triển kinh tế tri thức, tạo động lực phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam.

Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bố sung, phát triển năm 2011) nhấn mạnh: “Giáo dục và đào tạo, có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam. Phát triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư phát triển. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo đục và đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội; nâng cao chất lượng theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội và điều kiện cho mọi công dân được học tập suốt đời”.

Mục tiêu từ nay đến năm 2020 cụ thể như sau:

· Xây dựng, hoàn chỉnh và phát triển bậc học mầm non cho hầu hết trẻ em trong độ tuổi. Phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các gia đình.

· Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện bậc tiểu học, trung học cơ sở. Hoàn thành phổ cập giáo dục trung học phổ thông vào năm 2020. Phát triển giáo dục ở các vùng dân tộc thiểu số và các vùng khó khăn, phấn đấu giảm chênh lệch về phát triển giáo dục giữa các vùng lãnh thổ.

· Phát triển đào tạo đại học, trung học chuyên nghiệp, đẩy mạnh đào tạo công nhân lành nghề, bào đảm có được nhiều nhân tài cho đất nước trong thế kỷ XXI.

· Nâng cao chất lượng và bảo đảm đủ số lượng giáo viên cho toàn bộ hệ thống giáo dục. Tiêu chuẩn hóa và hiện đại hóa các điều kiện dạy và học. Phấn đấu sớm có một số cơ sở đại học và trung học chuyên nghiệp, dạy nghề đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Tư tưởng chỉ đạo phát triển giáo dục - đào tạo cụ thể như sau:

Một là, nắm vững nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của giáo dục và đào tạo là nhằm xây dựng những con người và thế hệ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có thể lực, trí lực và tình cảm lành mạnh, có kỹ năng lao động giỏi, có ý chí và bản lĩnh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, giữ vững mục tiêu xã hội chủ nghĩa của sự nghiệp giáo dục - đào tạo (về nội dung, phương pháp và chính sách đối với giáo dục).

Ba là, thực sự coi giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhận thức sâu sắc giáo dục - đào tạo cùng với khoa học - công nghệ là nhân tố quyết định tăng trường kinh tế và phát triển xã hội, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Thực hiện các chính sách ưu đãi đối với giáo dục, đặc biệt là chính sách đầu tư và chính sách tiền lương, chính sách cán bộ. Có các giải pháp mạnh mẽ để phát triển giáo dục.

Bốn là, giáo dục - đào tạo là sự nghiệp của Đảng, của Nhà nước và của toàn dân. Nâng cao trách nhiệm của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các đoàn thể nhân dân, các gia đình và cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Khuyến khích phong trào toàn dân học tập và toàn dân chăm lo phát triển giáo dục.

Năm là, phát triển giáo dục - đào tạo gắn liền với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với những tiến bộ khoa học công nghệ và củng cố quốc phòng, an ninh. Coi trọng 3 mặt: mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả. Thực hiện giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, lý luận gắn với thực tế, học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với gia đình và xã hội.

Sáu là, thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục - đào tạo. Tạo cơ hội và điều kiện để ai cũng được học. Người nghèo được Nhà nước và cộng đồng giúp đỡ để có điều kiện học tập. Khuyến khích những người học giỏi để phát triển tài năng.

Bảy là, giữ vai trò nòng cốt của các trường công lập đi đôi với đa dạng hóa các loại hình giáo dục - đào tạo, trên cơ sở Nhà nước thống nhất quản lý giáo dục, từ nội dung chương trình, quy chế học, thi cử, bằng cấp, tiêu chuẩn giáo viên, tạo cơ hội cho mọi cá thể lựa chọn cách học phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh của mình. Phát triển các trường bán công, dân lập ở những nơi có điều kiện, từng bước mở các trường tư thục ở một số bậc học như mầm non, phổ thông trung học, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, đại học. Mở rộng các hình thức đào tạo không tập trung, đào tạo từ xa, từng bước hiện đại hóa hình thức và phương pháp dạy học.

Định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo

Kế thừa, phát triển các quan điểm trên về giáo dục - đào tạo, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã ra Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, với hệ thống 7 quan điểm chỉ đạo như sau:

Một là, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Hai là, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chi đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục - đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học. Trong quá trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy những thành tựu, phát triển những nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của thế giới; kiên quyết chấn chỉnh những nhận thức, việc làm lệch lạc. Đổi mới phải bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với từng loại đối tượng và cấp học; các giải pháp phải đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước đi phù hợp.

Ba là, phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

Bốn là, phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; với tiến bộ khoa học và công nghệ; phù hợp quy luật khách quan. Chuyển phát triển giáo dục và đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang chủ trọng chất lượng và hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng.

Năm là, đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phưomg thức giáo dục, đào tạo. Chuẩn hóa, hiện đại hóa giáo dục và đào tạo.

Sáu là, chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển giáo dục và đào tạo. Phát triển hài hòa, hỗ trợ giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, giữa các vùng, miền. Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách. Thực hiện dân chủ hóa, xã hội hóa giáo dục và đào tạo.

Bảy là, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời giáo dục và đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước.

Câu 5 : Phân tích tính tất yếu khách quan của việc giải quyết các vấn đề XH và chính sách XH ở VN hiện nay. Nêu quan điểm và một số CSXH của Đảng và Nhà nước nhằm giải quyết các vấn đề XH ở nước ta hiện nay.

TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Thực hiện chính sách xã hội - một tiêu chí đánh giá sự ổn định, phát triển, tiến bộ và văn minh của xã hội

Mâu thuẫn xã hội và xung đột xã hội

Mâu thuẫn xã hội là sự thống nhất và đấu tranh giữa những con người (tồn tại dưới nhiều cấp độ, vai trò khác nhau); giữa những khuynh hướng; các lực lượng và các thực thể - thiết chế xã hội có lợi ích đối lập nhau tạo thành nguồn gốc của phát triển xã hội hoặc sự trì trệ xã hội. Mâu thuẫn xã hội được giải quyết nhờ hoạt động của con người.

Xung đột xã hội được hiểu là tình huống hoặc quá trình xã hội, mà trong đó tồn tại các mâu thuẫn về lợi ích giữa các cá nhân trong mỗi nhóm xã hội, giữa các nhóm xã hội và xã hội nói chung, thể hiện bằng sự đối lập, sự bất đồng, sự tranh chấp do khác nhau về nhận thức, thái độ, cảm xúc, nhu cầu, giá trị, mối quan tâm về nguồn lực tài nguyên - xã hội và đôi lúc được thể hiện bằng cả hành vi đụng độ, vũ trang.

Xung đột xã hội là cơ chế cho sự điều chinh những khuôn mẫu thích hợp với điều kiện mới - các chính sách xã hội thay đổi kịp thời hợp lý hơn. Các xung đột nhỏ, nhanh kết thúc còn là liệu pháp tâm lý, giúp người ta giải tỏa, xua đi lực nén và như vậy tránh được việc tạo nên tình trạng căng thẳng cao hơn, cho ta một lời cảnh báo: đừng để những sự việc nhỏ tích tụ, thành sự việc lớn.

Thực hiện tốt chính sách xã hội là một biện pháp tích cực, hiệu quả nhằm góp phần giải quyết, giảm thiểu và phòng ngừa mâu thuẫn, xung đột xã hội.

Trật tự xã hội và ổn định xã hội

Trật tự xã hội là khái niệm chi sự hoạt động ổn định hài hòa của các thành phần xã hội trong cơ cấu xã hội; trật tự xã hội nhằm duy trì sự phát triển xã hội và cơ chế bảo đảm tính trật tự xã hội là các thiết chế xã hội. Trật tự xã hội biểu hiện tính tổ chức của đời sống xã hội, tính chuẩn mực của các hành động xã hội. Nhờ trật tự xã hội mà hệ thống xã hội đạt được sự ổn định, cho phép nó hoạt động một cách có hiệu quà dưới sự tác động của các yếu tố bên trong và bên ngoài.

Ổn định xã hội là trạng thái ổn định, trật tự, kỷ cương, nền nếp, v.v... trên các lĩnh vực thuộc đời sống xã hội chủ yếu (chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội) trong quá trình vận động, biến đổi theo quy luật khách quan vốn có của chúng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và tiến bộ xã hội. Nó đối lập với trì trệ, rối loạn, khủng hoảng, mất ổn định xã hội. Ốn định xã hội là đòi hỏi khách quan của sự đổi mới và phát triển xã hội, là nhu cầu chính đáng của các giai tầng xã hội.

Thực hiện tốt chính sách xã hội là một biện pháp tích cực, hiệu quả nhằm góp phần củng cố trật tự xã hội và ổn định xã hội.

Phát triển xã hội, tiến bộ xã hội và văn minh

Khái niệm phát triển xã hội trong giới nghiên cứu Việt Nam có 3 quan niệm khác nhau: 
(1) Phát triển xã hội đồng nghĩa với tăng trưởng kinh tế và sự phát triển khoa học, công nghệ; 
(2) Phát triển xã hội là sự phát triển của cá nhân và tổ chức xã hội mà cá nhân đó đang sống; 
(3) Phát triển xã hội là sự phát triển tổng hợp đời sống vật chất và tinh thần của cá nhân và cộng đồng.

Tiến bộ xã hội chỉ sự phát triển của xã hội từ trình độ thấp lên trinh độ cao hơn. Tiến bộ xã hội được biểu hiện trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội và biểu hiện tập trung ở sự xuất hiện phương thức sản xuất mới, kiểu chế độ xã hội mới. Chẳng hạn, tiến bộ về kinh tế, tiến bộ về giáo dục và khoa học, tiến bộ về y tế và mức sống, v.v... có thể chưa phải là những mục tiêu tối thượng trong chiến lược phát triển của các quốc gia. Tuy nhiên, đó cũng là những tiêu chuẩn có giá trị phổ biến mà việc thừa nhận nó nói lên rằng, dù có bị quy định bởi những điều kiện đặc thù đến mức nào đi nữa thì các dân tộc khác nhau, các cộng đồng khác nhau cũng đều có những cái chung, cái phổ quát đặc trưng cho sự tiến bộ của xã hội. Những tiến bộ xã hội không diễn ra một cách tự động, mà phụ thuộc vào những chính sách kinh tế - xã hội của Nhà nước.

Văn minh là sự kết hợp đầy đủ các yếu tố tiên tiến tại thời điểm xét đến để tạo nên, duy trì, vận hành và tiến hóa xã hội loài người. Các yếu tố của văn minh có thể hiểu gọn lại là di sản tích lũy tri thức, tinh thần và vật chất của con người kể từ khi loài người hình thành cho đến thời điểm xét đến. Đối nghịch với văn minh là hoang dã, man rợ, lạc hậu. Khái niệm văn minh chỉ mang tính tương đối, có tính so sánh tại thời điểm xét đến mà không có giá trị tuyệt đối. Việc ban hành và thực hiện chính sách xã hội nhằm giải quyết tốt các vấn đề xã hội là nhằm góp phần hướng đến một xã hội văn minh.

Thực hiện tốt chính sách xã hội là một biện pháp tích cực, hiệu quả nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội theo hướng văn minh.

Các vấn để xã hội nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế và hệ quả đối với phát triển kinh tế

Mặc dù trong chính sách kinh tế đã hàm chứa những giải pháp xã hội, nhưng nhiệm vụ chủ yếu của nó là giải quyết những vấn đề kinh tế. Để đảm bảo tăng trưởng kinh tế, bất cứ một giải pháp kinh tế nào cũng trước hết, phải chú trọng đến hiệu quả kinh tế. Do vậy, chính sách kinh tế, dù tối ưu đến đâu cũng không thể bao quát và giải quyết được tất cả những khía cạnh phức tạp của lĩnh vực xã hội rộng lớn. Theo đó, những giải pháp kinh tế, nếu không đi kèm theo các giải pháp xã hội nhất định, sẽ làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội nhức nhối. Vì thế, cần phải có những chính sách xã hội nhất định để bổ sung cho chính sách kinh tế và giải quyết những vấn đề xã hội xuất hiện trong quá trình tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Ngược lại, việc thực hiện các chính sách xã hội cũng có thể mâu thuẫn với chính kinh tế. Bởi vì, việc thực hiện các chính sách này vượt quá khả năng cho phép của nền kinh tế, hoặc vi phạm những nguyên tắc công bằng trong kinh tế sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tể.

Tinh tất yếu phải giải quyết vấn đề xã hội trong quá trình phát triển kinh tế

Giải quyết các vấn đề xã hội phản ánh bản chất của một chế độ của con người, do con người và vì con người, một thuộc tính cơ bản của chủ nghĩa xã hội. Chính vì vậy, việc giải quyết tốt các vấn đề xã hội là một trong những chủ trương, giải pháp lớn nhằm phát triển kinh tế - xã hội của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới. Những vấn đề xã hội Đảng ta quan tâm bao gồm các lĩnh vực liên quan đến sự phát triển của con người và xã hội như: dân số và nguồn nhân lực, lao động và việc làm, giáo dục và y tế, đạo đức và văn hóa, những đảm bảo về an ninh và an toàn xã hội của đời sống cá nhân và cộng đồng, v.v...

Thực hiện chính sách xã hội - phát huy bản chất của chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang xây dựng

Bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa - công bằng và bình đẳng xã hội

Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là xã hội vì con người, đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và lấy việc nâng cao chất lượng cuộc sống con người làm mục tiêu phục vụ. Đảng ta luôn nhấn mạnh phát triển kinh tế phải đi liền với việc giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Phát triển kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa lại càng đòi hỏi phải giải quyết tốt những vấn đề xã hội, bởi lẽ phát triển kinh tế phải là sự phát triển bền vững dựa trên những yếu tố chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường vững chắc, v.v... Bền vững về mặt xã hội là bảo đảm vừa đạt được tăng trưởng kinh tế, vừa giữ được ổn định xã hội, không có những xáo trộn xung đột, nổi loạn làm ảnh hưởng đến việc huy động các nguồn lực cho sự phát triển. Trong phát triển bền vững, yếu tố kinh tế và yếu tố xã hội hòa nhập vào nhau. Mục tiêu phát triển kinh tế phải bao gồm cả mục tiêu giải quyết những vấn đề xã hội như vấn đề việc làm, xóa đói giảm nghèo, v.v... đáp ứng nhu cầu cơ bản của nhân dân, công bằng xã hội. Ngược lại, mục tiêu phát triển xã hội cũng nhằm tạo động lực phát triển kinh tế.

Các vấn đề xã hội có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, do vị trí của con người trong xã hội quy định. Song, do địa vị của con người ở mỗi chế độ xã hội khác nhau là không giống nhau, cho nên vai trò, bản chất của các vấn đề xã hội cũng khác nhau. Trong chủ nghĩa tư bản, nhân dân lao dộng là người làm thuê, mục tiêu của chủ nghĩa tư bản là tăng lợi nhuận, duy trì sự thống trị của giai cấp tư sản. Để đạt tới mục tiêu đã được xác định, chủ nghĩa tư bản đã có nhiều chủ trương, giải pháp về các vấn đề xã hội, trong đó có những mặt tiến bộ như coi trọng giảm nhẹ sự bất bình đẳng trong xã hội cũng như tim cách giảm căng thẳng trong xã hội. Tuy nhiên, những mặt tiến bộ ấy không bền vững vì mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản là xã hội hóa của sản xuất và chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất vẫn còn tồn tại. Trong chủ nghĩa xã hội, nhân dân là người làm chủ, con người được coi là vốn quý nhất, mục tiêu phục vụ của chủ nghĩa xã hội là nâng cao chất lượng cuộc sống cho con người. Do vậy, nhà nước xã hội chủ nghĩa luôn tạo ra những khả năng khách quan để thủ tiêu tình trạng người bóc lột người, cải thiện không ngừng các điều kiện sống, tạo ra các tiền đề cho sự phát triển của cá nhân, của người lao động để họ tự giác tham gia có hiệu quả các hoạt động sống, cũng như xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đó chính là sự khác nhau căn bản về mục tiêu phát triển giữa con đường chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta lựa chọn, v.v...

Bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa: Công bằng xã hội.

Công bằng xã hội là khái niệm mang tính chuẩn tắc phụ thuộc vào quan niệm khác nhau của mỗi giai cấp, mỗi quốc gia. Công bằng xã hội là sự công bằng về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, công bằng trong phân phối thu nhập, cơ hội phát triển và điều kiện thực hiện cơ hội. Như vậy, công bằng xã hội là một khái niệm rất rộng, bao gồm cả yếu tố kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Những thước đo chủ yếu về công bằng xã hội là: chỉ số phát triển con người (HD1); đường cong Lorenz; hệ số GINI; mức độ nghèo khổ; mức độ thỏa mãn nhu cầu cơ bản của con người, v.v...

Công bằng xã hội là bản chất, một trong 5 thành tố của mục tiêu chung mà chúng ta đang phấn đấu để đạt tới trên con đường xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Khi hệ thống chính sách xã hội đúng đắn, công bằng vì con nguời sẽ là động lực mạnh mẽ phát huy mọi năng lực sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mục tiêu công bằng xã hội trong quá trình xây dựng chù nghĩa xã hội ở Việt Nam không thay đổi, nhưng con đường đi đến mục tiêu đó thì thay đổi. Với mục tiêu vừa chú trọng phát triển về kinh tế vừa chú trọng thực hiện công bằng xã hội, Nhà nước Việt Nam muốn định hướng sự phát triển kinh tế thị trường một cách bền vững (phát triển không chi về kinh tế, mà cả về xã hội, văn hóa và môi trường).

Để từng bước thực hiện tốt vấn đề công bằng xã hội đòi hỏi phải ban hành và thực hiện tốt hệ thống chính sách xã hội.

Bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa: Bình đẳng xã hội.

Bình đẳng xã hội ở đây được hiểu theo nghĩa bình đẳng trong việc tiếp cận các cơ hội. Có thể coi bình đẳng về cơ hội là cách nói tắt của cụm từ bình đẳng trong việc tiếp cận các cơ hội. Trong trường hợp đó, bình đẳng về cơ hội có vai trò gì trong việc thực hiện công bằng xã hội? Ở đây, khái niệm công bằng xã hội vẫn được hiểu theo nghĩa đã trình bày ở trên, nghĩa là những ai có cống hiến ngang nhau thì đều được hưởng thụ ngang nhau. Đó là "thước đo" của công bằng xã hội. Nhưng "thước đo" ấy chỉ "chuẩn xác" khi những người cống hiến này đều được xuất phát từ cùng một vạch, tức là từ cùng một mặt bằng trong việc tiếp cận các cơ hội. Điều đó có nghĩa là bình đẳng về cơ hội chính là tiền đề đảm bảo có công bằng xã hội thực sự.

Thực hiện chính sách xã hội theo nguyên tắc công bằng và bình đẳng xã hội

Thực hiện chính sách xã hội trước hết phải theo nguyên tắc công bằng xã hội. Bời vì, thực hiện công bằng xã hội vẫn là yêu cầu hàng đầu, vì đó chính là một trong những động lực mạnh mẽ nhất của sự tăng trưởng kinh tế và đồng thời là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định sự ổn định xã hội. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, thực hiện được công bằng xã hội không có nghĩa là đã thực hiện được bình đẳng xã hội, nhất là thực hiện được bình đẳng xã hội hoàn toàn. Nói cách khác, trong khi thực hiện nguyên tắc phân phối công bằng như đã nêu trên, chúng ta không những chưa loại trừ được, mà vẫn còn buộc phải chấp nhận một tình trạng bất bình đẳng xã hội nhất định do chỗ các cá nhân khác nhau, có hoàn cảnh khác nhau (chẳng hạn, người này khỏe hơn, người kia yếu hơn, người này nhiều con hơn, người kia ít con hơn, v.v...) nên với việc hoàn thành một công việc ngang nhau và do đó, được hưởng thù lao ngang nhau, v.v... Do vậy, thực hiện chính sách xã hội theo nguyên tắc công bằng xã hội đòi hỏi phải nhận thức và giải quyết đúng đắn, hài hòa các mối quan hệ lợi ích.
Thực hiện bình đẳng xã hội là một trong những nguyên tắc và mục tiêu hướng đến của quá trình xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mặc dù khi chứng ta thực hiện nền kinh tế thị trường thì việc bất bình đẳng xã hội là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, chấp nhận sự bất bình đẳng xã hội ở mức độ nào mới là vấn đề quan trọng. Chúng ta không thể chấp nhận để cho tình trạng bất bình đẳng xã hội gia tăng liên tục và mãi mãi; ngược lại, phải tìm mọi cách kiềm chế sự gia tăng ấy, hạn chế bớt mức độ bất bình đẳng để tiến tới dần dần xóa bỏ nó. Vì vậy, cùng với chủ trương tiếp tục khuyến khích các hộ làm giàu hợp pháp, Nhà nước ta cũng đồng thời đang mở rộng và đẩy mạnh cuộc vận động xóa đói giảm nghèo khá hiệu quả được đề ra từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX đến nay, trong đó tập trung xóa đói ở nông thôn, giảm nghèo ở cả nông thôn lẫn thành thị. Bằng việc thực hiện các chính sách đó, chúng ta đang tiếp tục thực hiện một cách có hiệu quả một phần của yêu cầu "định hướng xã hội chủ nghĩa", tức là từng bước giảm thiển mức độ bất bình đẳng xã hội.

Thực hiện chính sách xã hội đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và người có công

· Chính sách xã hội đối với người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong thời gian vừa qua chúng ta đã từng bước thực hiện tốt chính sách xã hội đối với người có hoàn cảnh khó khăn. Chẳng hạn, chủ động đối phó với tình hình thiếu lương thực và khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh, thành phố trong cả nước; hướng dẫn các địa phương chủ động bám sát tình hình, tổ chức cứu trợ kịp thời cho những gia đình thiếu đói, sử dụng các nguồn kinh phí của địa phương, nguồn hỗ trợ của Trung ương và các nguồn tài trợ khác đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả. Bảo đảm thực hiện hiệu quả, kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng xã hội quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, Nghị định số 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hường trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn theo quy định tại Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30-3-2011 của Thủ tướng Chính phủ, v.v... Trong thời gian tới, chinh sách xã hội này cần tăng cường các chương trình trợ giúp xã hội để hỗ trợ các thiếu hụt về thu nhập của người nghèo kinh niên và các đối tượng xã hội; đổi mới mô hình và hình thức cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội; nâng cao hiệu quả của công tác thông tin, quản lý và giám sát đối tượng trợ giúp xã hội; nâng cao năng lực của người dân đối phó với rủi ro đột xuất. Củng cố, quy hoạch và phát triển hệ thống các cơ sở trợ giúp xã hội, bao gồm các cơ sở bảo trợ xã hội, các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội, các trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động và xã hội, v.v... nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhân viên; hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cần thiết; bảo vệ môi trường trong cơ sở nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và trợ giúp đối tượng xã hội. Tiếp tục hoàn thiện chính sách trợ giúp xã hội và xem xét điều chỉnh mức chuẩn để tính mức trợ giúp xã hội phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội; tạo môi trường pháp lý, hành chính, xã hội cho các đối tượng dễ bị tổn thương tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và hòa nhập cộng đồng; huy động sự tham gia của cộng đồng, các tổ chức xã hội trợ giúp các đối tượng. Phát triển công tác xã hội trở thành một nghề ở Việt Nam; nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nghề công tác xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đủ về số lượng, đạt yêu cầu về chất lượng gắn với phát triển hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại các cấp, v.v...

· Chính sách xã hội đối với người có công.

Trong thời gian vừa qua chúng ta đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chính sách xã hội đối với người có công. Chẳng hạn, thực hiện điều chỉnh nâng mức trợ cấp đối với người có công từ ngày 1-5-2011 và theo dõi chặt chẽ tình hình đời sống người có công để hỗ trợ kịp thời những gia đình người có công gặp khó khăn. Tập trung triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với người có công, chú trọng giải quyết những trường hợp còn tồn đọng. Nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công phù hợp với lộ trình điều chỉnh mức lương tối thiểu. Đến hết năm 2013, hỗ trợ giải quyết cơ bản về nhà ở đối với hộ người có công đang có khó khăn về nhà ở. Trong thời gian tới, chính sách xã hội đối với người có công sẽ tập trung ưu đãi, hỗ trợ phù hợp đối với người có công và thân nhân về phát triển sản xuất, việc làm, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là y tế, giáo dục, đào tạo. Đẩy mạnh việc tu bổ nghĩa trang, tim kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Có biện pháp khắc phục có hiệu quả tiêu cực trong quá trình thực hiện chính sách người có công. Cụ thể là thực hiện tốt chính sách xã hội đối với người có công, gia đình thương binh liệt sĩ như vấn đề nhà ở, khám chữa bệnh và điều dưỡng phục vụ sức khỏe, các chính sách ưu tiên trong giáo đục, vấn đề trợ cấp cho những người cỏ công với cách mạng. Vận động toàn dân tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn đối với các lão thành cách mạng, người có công với nước, người được hưởng chính sách xã hội. Chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của người già. Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật, trẻ mồ côi, v.v...

Giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện chính sách xã hội - yêu cầu tất yếu để phát huy truyền thống nhân văn của dân tộc Việt Nam

Giải quyết vấn đề xã hội theo truyền thống nhân văn của dân tộc Viêt Nam 

Truyền thống là những yểu tố của di tồn văn hóa, xã hội thể hiện trong chuân mực hành vi, tư tưởng, phong tục tập quán, thói quen, lối sống và cách ứng xử của cộng đồng người được hình thành trong lịch.sử và đã trở nên ổn định, được truyền từ đời này sang đời khác và được lưu giữ lâu dài.

Truyền thống của người Việt Nam trong giải quyết vấn đề xã hội là “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”; “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”; “bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”; “đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người quay lại”; “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”; “uống nước nhớ nguồn”...

Thực hiện hiện chính sách xã hội theo truyền thống nhân văn của dân tộc Việt Nam

Lịch sử phất triển của dân tộc Việt Nam luôn thấm đậm tinh thần nhân văn. Tuy nhiên, mỗi một giai đoạn, thời kỳ phát triển cần phải được thể hiện bởi phương thức, biện pháp phù hợp và hiệu quả. Trong giai đoạn phát triển hiện nay cho thấy, mỗi thành tựu về kinh tế - chính trị - văn hóa xã hội luôn kéo theo những hệ quả xã hội không mong muốn. Do vậy, để quá trình giảm thiểu các hệ quả xã hội tiêu cực trong quá trình phát triển, trong quá trình hoạch định và thực hiện hệ thống chính sách xã hội cần phải chú ý kế thừa và phát huy truyền thống nhân văn của dân tộc.

Giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện chính sách xã hội - yêu cầu tất yếu của thời đại hiện nay

Vấn đề xã hội và giải quyết vấn đề xã hội trong thời đại ngày nay

Hội nhập quốc tế là một quá trình phát triển tất yếu, do bản chất xã hội của lao động và quan hệ giữa người với người. Đồng thời, sự ra đời và phát triển của kinh tế thị trường cũng là động lực hàng đầu thúc đẩy quá trinh hội nhập. Hội nhập diễn ra dưới nhiều hình thức, cấp độ và trên nhiều lĩnh vực khác nhau, theo tiến trình từ thấp đến cao. Hội nhập đã trở thành một xu thế lớn của thế giới hiện đại, tác động mạnh mẽ đến quan hệ quốc tế và đòi sống của từng quốc gia. Ngày nay, hội nhập quốc tế là lựa chọn chính sách của hầu hết các quốc gia để phát triển. Quá trình hội nhập với thế giới, bên cạnh những thuận lợi và thời cơ luôn kéo theo những thách thức và nguy cơ, trong đó có các vấn đề xã hội mang tính toàn cầu: nghèo đói, bệnh dịch, tội phạm, biến đổi khí hậu, v.v... Do vậy, việc nhận thức rõ và xác định đúng, lập thời những vấn đề của thời đại có ý nghĩa cực kỳ quan trọng vì nó giúp ta biết được những nấc thang phát triển của xã hội, nắm được yếu tố có tính ổn định trong một thế giới đầy biến động. Thông qua đó tiến hành hoạch định và thực hiện hệ thống chinh sách xã hội thích ứng và có hiệu quả.

Cam kết của Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề xã hội và thực hiện chính sách xã hội

Việt Nam đã đạt được những tiến bộ rất ấn tượng trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triên Thiên niên kỷ và đã hoàn thành một số mục tiêu - ví dụ Mục tiêu 1 về xóa bỏ tình trạng nghèo đói cùng cực và thiếu đói. Việt Nam cũng đang trong tiến trình hướng tới hoàn thành một số mục tiêu khác nữa. Nếu Việt Nam muốn đạt được tất cả các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ trên cơ sở đảm bảo bình đẳng, thì điều quan trọng là cần duy trì những tiến bộ đã đạt được, hướng tới giải quyết những sự chênh lệch đang gia tăng, tính đến các nguy cơ và giải quyết những thiếu hụt còn tồn tại.

Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ 1: xỏa bỏ tình trạng nghèo đói cùng cực và thiếu đói. Trong tất cả các Mục tiêu Thiên niên kỷ, Việt Nam đạt được tiến bộ ấn tượng nhất ở Mục tiêu Thiên niên kỷ 1 về giảm nghèo.

Mặc dù tỷ lệ nghèo nói chung đã giảm đáng kể, nhưng vẫn còn tồn tại những chênh lệch rất lớn. Ví dụ, hơn một nửa các nhóm dân tộc thiểu số vẫn đang sống dưới chuẩn nghèo. Đã bắt đầu xuất hiện các dạng nghèo mới, bao gồm nghèo lâu năm, nghèo thành thị, nghèo ở trẻ em và người di cư nghèo. Để giải quyết các tình trạng nghèo này cần phải có các phương pháp tiếp cận đa chiều và riêng biệt, trong đó có ghi nhận nghèo đói là một vấn đề không chỉ dừng ở mức độ thu nhập hộ gia đình trong mối quan hệ với chuẩn nghèo tính theo tiền tệ.

Mục tiêu phát triển Thiên niên kỳ 2: Phổ cập giáo dục tiểu học. Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong công tác phổ cập giáo dục tiểu học. Tỉ lệ về giới cũng khá đồng đều, với gần một nửa học sinh là trẻ em gái ở cả cấp tiểu học lẫn trung học. Để tiếp tục phát huy thành tích này và đảm bảo giữ vững thành tựu, trong những năm tới cần chú ý đến một số lĩnh vực, đặc biệt là chất lượng và chi phí cho giáo dục.

Mục tiêu phát triển Thiển niên kỳ 3: Tăng cường bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ. Việt Nam đã rất thành công trong việc nâng cao tỷ lệ trẻ em gái học tiểu học và trung học cơ sở. Hiện nay, Việt Nam là một trong những nước đứng đầu trong khu vực về tỷ lệ phụ nữ tham gia Quốc hội. Tuy nhiên, phụ nữ Việt Nam vẫn tiếp tục phải đối mặt với những trở ngại to lớn, bao gồm nghèo đói, thiếu tiếp cận với giáo dục ở các bậc cao hơn và thiếu cơ hội việc làm, cũng như những thái độ và hành vi phân biệt đối xử còn tồn tại dai dẳng. Bên cạnh đó, hiện tượng yêu thích con trai hơn và hạ thấp giá trị con gái được thể hiện qua sự chênh lệch tỷ lệ nam - nữ khi sinh ngày càng tăng và bạo lực giới đã được ghi nhận là một vấn đề nghiêm trọng ở Việt Nam.

Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ 4: Giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ em. Việt Nam đã đạt được các mục tiêu về giảm tỉ lệ từ vong ở trẻ dưới 5 tuổi và trẻ sơ sinh. Để phát huy những thành tựu này và đảm bảo rằng tỷ lệ từ vong trẻ em tiếp tục được cải thiện, một số lĩnh vực cần được chú ý, đặc biệt là tử vong ở trẻ dưới 1 tháng tuồi và tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi.

Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ 5: Nâng cao sức khỏe bà mẹ. Tỷ lệ tử vong bà mẹ đã giảm một cách đáng kể trong vòng 2 thập kỷ qua. Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc tăng cường khả năng tiếp cận sức khỏe sinh sản cho tất cả mọi người bao gồm chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, kế hoạch hóa gia đình; tăng cường việc sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại; xây dựng các chương trình, chính sách và luật pháp về sức khỏe sinh sản và quyền sinh sản, cũng như các dịch vụ có chất lượng tới người nghèo và các nhóm dân số dễ bị tổn thương, cần nhiều nỗ lực hơn nữa nhằm đạt được Mục tiêu Thiên niên kỷ là giảm 3/4 tỷ lệ tử vong bà mẹ. Tuy nhiên, vẫn còn có sự khác biệt lớn về tỷ lệ tử vong bà mẹ giữa các vùng miền mà chúng ta cần phải giải quyết.

Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ 6: Ngăn chặn HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh dịch khác. Việt Nam đã có tiến bộ đáng kể trong việc xây dựng khung pháp lý và chính sách trong những năm gần đây. Việt Nam có một chiến lược quốc gia tốt và 9 kế hoạch để ứng phó với HIV. Tỷ lệ nhiễm HIV trong tất cả các nhóm tuổi đều giảm. Các bước tiến rất ấn tượng của Việt Nam trong lĩnh vực phòng, chống sốt rét cho thấy Việt Nam đã đạt được Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ về phòng, chống sốt rét. Việt Nam cũng được công nhận là đã khống chế rất tốt các dịch bệnh khác như SARS, H5N1 và H1N1.

Mặc dù đã có tiến bộ trên nhiều lĩnh vực và Chính phù Việt Nam đã nỗ lực rất nhiều để ứng phó với HIV trong vòng 10 năm qua, nhưng tỷ lệ nhiễm HIV hiện vẫn tiếp tục gia tăng. Để có thể duy trì các thành quả đã đạt được và đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp nhằm chặn đứng và đẩy lùi sự lan tràn của HIV,  Việt Nam sẽ cần sử dụng ưu tiên nguồn lực để tập trung vào 2 lĩnh vực trọng yếu là dự phòng HIV và bảo đảm tính bền vững của ứng phó quốc gia với HIV.

Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ 7: Đảm bảo bền vững môi trường. Việt Nam cam kết giải quyết các vấn đề môi trường ở cấp quốc tế và đã đạt được những thành tích đáng kể trong việc thực hiện Mục tiêu 7. Chẳng hạn, diện tích rừng bao phủ tăng từ 27,8% năm 1990 lên khoảng 40% năm 2010. Ngày nay, có khoảng 83% dân số vùng nông thôn có thể tiếp cận nước sạch, tăng so với 30% vào năm 1990.

Để có thể phát huy những thành tựu đã đạt được, Việt Nam cần chú ý hơn nữa một số lĩnh vực để có thể đạt được nhiều tiến bộ hơn trong việc thực hiện Mục tiêu 7, đặc biệt về nước sạch, vệ sinh môi trường và biến đổi khí hậu. vẫn còn sự khác biệt về khả năng tiếp cận với nước sạch giữa các vùng, giữa nông thôn và thành thị, với tỷ lệ thấp nhất ở các vùng núi phía Bắc, đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Việt Nam rất dễ phải hứng chịu các tác động của biến đổi khí hậu. Hiện mỗi năm đã có hơn 1 triệu người ở Việt Nam phải chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và thảm họa khí hậu có chiều hướng ngày càng tồi tệ hơn.

Mục tiêu phát triển Thiền niên kỷ 8: Xây dựng quan hệ đối tác toàn cầu vì sự phát triển. Công tác giảm nghèo và phát triển bền vững có mối liên hệ mật thiết với các hoạt động thương mại xóa nợ và viện trợ; và có thể được thúc đẩy tốt hơn thông qua việc xây dựng các mối quan hệ đối tác toàn cầu. Việt Nam đã đạt được nhiều bước tiến lớn trong việc xây dựng các mối quan hệ đối tác toàn cầu cho phát triển kể từ năm 2000, trong đó có việc gia nhập WTO, mở rộng hợp tác với ASEAN, làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong nhiệm kỳ 2008-2009 và tham gia trong một số hiệp định thương mại tự do mới. Để đảm bảo công bằng xã hội và tính bền vững của quá trình phát triển đất nước, cần có những mối quan hệ đối tác liên tục và mở rộng ở tất cả các lĩnh vực trong những năm sắp tới.

QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI NHẰM GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI Ở VỆT NAM HIỆN NAY

Một số quan điểm cơ bản về hoạch định và thực hiện chính sách xã hội

Quan điểm Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ

· Chính sách xã hội phản ánh quan điểm của Đảng.

Theo quy định của Điều lệ Đảng và Hiến pháp năm 2013, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Trong khi đó, việc hoạch định và thực hiện hệ thống chính sách pháp luật là một nội dung cơ bản trong hoạt động của Nhà nước và xã hội. Do vậy, việc hoạch định và thực hiện hệ thống chính sách xã hội phải đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo, phản ánh và thể hiện được quan điểm, đường lối của Đảng liên quan đến chính sách xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội của đất nước trong từng giai đoạn, thời kỳ.

Ngay từ năm 1986, trên cơ sở nhận thức mới về vai trò của các vấn đề xã hội, mở đầu công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Đảng ta đã chỉ rõ: Trình độ phát triển kinh tế là điều kiện vật chất để thực hiện chính sách xã hội, nhưng mục tiêu xã hội lại là mục đích của các hoạt động kinh tế. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (1991), sau khi xác định được những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng, Đảng ta đã nêu lên định hướng lớn: Chính sách xã hội đúng đắn vì hạnh phúc con người là động lực to lớn phát triển mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân trong xây dựng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở định hướng ấy, Đảng ta đã chính thức khẳng định một số quan điểm chi đạo việc kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội. 
Cụ thể là: Mục tiêu của chính sách xã hội thống nhất với mục tiêu phát triển kinh tế, đều nhằm phát huy sức mạnh của yếu tố con người và vì con người. Kết hợp hài hòa giữa kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội, giữa đời sống vật chất với đời sống tinh thần của nhân dân. Coi phát triển kinh tế là cơ sở và tiền đề để thực hiện chính sách xã hội, thực hiện tốt chính sách xã hội là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII  (1996), Đảng ta đã bổ sung một quan điểm quan trọng là: Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và trong suốt quá trình phát triển. Đồng thời, Đảng đã đề ra những quan điểm chỉ đạo việc hoạch định hệ thống chính sách xã hội, đó là: 
Thứ nhất, tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và suốt quá trình phát triển. Công bằng xã hội phải thể hiện ở cả khâu phân phối hợp lý tư liệu sản xuất lẫn khâu phân phối kết quả sản xuất, ở việc tạo điều kiện cho mọi người đều có cơ hội phát triển và sử dụng tốt năng lực của mình. 
Thứ hai, thực hiện nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối theo lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu, đồng thời phân phối dựa trên mức đóng góp các nguồn lực khác vào kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối thông qua phúc lợi xã hội, đi đôi với chính sách điều tiết hợp lý, bảo vệ quyền lợi của người lao động. 
Thứ ba, khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với tích cực xóa đói, giảm nghèo, thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển, về mức sống giữa các vùng, các dân tộc, các tầng lớp dân cư. 
Thứ tư, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “nhân hậu, thủy chung”, v.v... 
Thứ năm, các vấn đề chính sách xã hội đều được giải quyết theo tinh thần xã hội. Nhà nước giữ vai trò nòng cốt, đồng thời động viên mỗi người dân, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các cá nhân và tổ chức nước ngoài cùng tham gia giải quyết những vấn đề xã hội. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng không nhắc lại các quan điểm chi đạo của Đại hội VIII,   nhưng nhấn mạnh: thực hiện các chính sách xã hội, hướng vào phát triển và lành mạnh hóa xã hội, thực hiện công bằng trong phân phối, tạo động lực mạnh mẽ phát triển sản xuất, tăng năng suất lao động xã hội, thực hiện bình đẳng trong các quan hệ xã hội, khuyến khích nhân dân làm giàu hợp pháp và các chính sách xã hội được tiến hành theo tinh thần xã hội hóa, đề cao tinh thần trách nhiệm của chính quyền các cấp, huy động các nguồn lực trong nhân dân, các tổ chức xã hội. Đồng thời, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, X và XI Đảng ta liên tục khẳng định những nhiệm vụ, mục tiêu của từng lĩnh vực cụ thể cần tập trung giải quyết là: giải quyết việc làm là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của chính sách xã hội; tiền lương và thu nhập; xóa đói, giảm nghèo; đền ơn đáp nghĩa; uống nước nhớ nguồn; xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội; chính sách dân số; chính sách bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; chính sách chăm sóc và bảo vệ trẻ em; phong trào toàn dân tập luyện thể dục, thể thao; phong trào toàn dân đấu tranh phòng chống tội phạm, v.v...

· Chính sách xã hội phải tuân theo pháp luật. Việt Nam đang đẩy mạnh công cuộc xây dựng và thực hiện nhà nước pháp quyền, do vậy việc ban hành và thực hiện hệ thống chính sách xã hội nhằm giải quyết các vấn đề xã hội phải tuân thủ và dựa trên cơ sở các quy định của hệ thống pháp luật. Hệ thống chính sách xã hội phải dưới sự quản lý thống nhất của Nhà nước.

· Chính sách xã hội của dân, do dân, vì dân. Nhà nước mà Đảng và nhân dân ta xây dựng và hướng đến là nhà nước pháp quyền, nhà nước của dân, do dân và vì dân. Trong khi đó, việc ban hành và thực hiện chính sách xã hội là một hoạt động và mục tiêu cơ bản hướng đến của Nhà nước Việt Nam. Do vậy, việc hoạch định và thực hiện chính sách xã hội nhằm giải quyết các vấn đề xã hội của đất nước, trước hết phải đảm bảo nguyên tắc: của dân, do dân và vì dân.

Quan điểm giai cấp

Bất kỳ một nhà nước nào cũng là sản phẩm của cuộc đấu tranh giai cấp, trong khi đó, chính sách xã hội lại là một loại công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm không ngừng thúc đẩy xã hội phát triển và tiến bộ. Do vậy, quá trình hoạch định và thực hiện chính sách xã hội luôn thể hiện tính chất giai cấp. Cụ thể là:

· Tính liên minh công - nông - trí thức: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Hiến pháp 2013 và hệ thống pháp luật của Việt Nam đều quy định: việc xây dựng nhà nước và phát triển xã hội Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa là dựa trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Chính vi vậy, việc hoạch định và thực hiện chính sách xã hội ở Việt Nam phải thể hiện được nguyên tắc của mối liên minh: công - nông - trí thức.

· Đảm bảo lợi ích của các giai cấp, tầng lớp xã hội: Trong Hiến pháp 2013 và các văn bản chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đều thống nhất khẳng định: xã hội Việt Nam là một xã hội đa dạng nhiều giai cấp, tầng lớp, dân tộc và tôn giáo. Giữa các giai cấp, tầng lớp, dân tộc và tôn giáo đều có quyền bình đẳng về cơ hội phát triển và đảm bảo về lợi ích. Việc ban hành và thực hiện hệ thống chính sách xã hội là một cách thức tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích và cơ hội bình đẳng trong phát triển giữa các giai tầng, dân tộc và tôn giáo khác nhau ở Việt Nam.

Quan điểm phát triển

Quan điểm phát triển là một trong những nguyên tắc quan trọng của phương pháp biện chứng mácxít. Quan điểm phát triển đòi hỏi chúng ta khi nhận thức sự vật phải xem xét nó trong sự vận động, biến đổi, phải phân tích các sự vận động phức tạp của sự vật, tìm ra khuynh hướng phát triển cơ bản của chúng để cải biến sự vật phục vụ cho nhu cầu của con người. Cơ sở lý luận của quan điểm phát triển chính là nguyên lý về sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan. Nguyên lý đó nói rằng phát triển là khuynh hướng tất yếu khách quan của tất cả các sự vật hiện tượng. Phát triển được diễn ra theo 3 hình thức: từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện.

Mỗi sự vật, hiện tượng xã hội đều có quá trình ra đời, biến đổi, phát triển và mất đi. Nhưng khuynh hướng chung của thế giới vật chất là luôn phát triển theo hướng diện, cái mới thay thế cái cũ, cái sau tiến bộ hơn cái trước. Do đó để nhận thức, phản ánh chính và đưa ra giải pháp thỏa đáng về một vấn đề xã hội chúng ta phải có quan điểm phát triển.

Quan điểm hệ thống

Hệ thống là một tập hợp những mối tương tác giữa các bộ phận theo thời gian. Hệ thống gồm nhiều yếu tố, nhưng nhiều yếu tố không phải là hệ thống khi chúng chỉ là một tập hợp hỗn loạn, mất trật tự. Hệ thống có 4 điểm cơ bản sau đây:

Sự tương tác: Có nghĩa là sự tương quan giữa 2 yếu tố không phải chỉ theo đường một chiều, do A tác động trên B mà nó có thể do B tác động trên A nữa. Các tương quan giữa các hiện tượng là những tương tác có ảnh hưởng qua lại.

Tính toàn bộ: Bản thân hệ thống không phải là con số cộng của các bộ phận mà các bộ phận cùng hoạt động, tương tác với nhau để sinh ra một cái toàn thể, mà cái toàn thể là cái gì lớn hơn số cộng của các bộ phận.

Sự tổ chức: Tổ chức là một sự sắp xếp các tương quan, các quan hệ giữa các thành phần để tạo ra một hình thức mới có những đặc tính riêng mà các thành phần tự nó không có. Tổ chức còn là một tiến trình theo đó vật chất, năng lượng và thông tin chúng kết hợp lại nhau để có một chức năng.

Sự phức tạp: Một hệ thống bao giờ cũng phức tạp, do nhiều nguyên nhân nội tại (do nhiều quan hệ giữa các thành phần) cũng như ngoại tại (vì có may rủi, ngẫu nhiên, v.v...).

Sử dụng nguyên tắc hệ thống giúp ta hiểu là mọi việc có tương quan nhiều chiều, phi tuyến tính, do tác động nhiều yếu tố xã hội, văn hóa, kinh tế, nhân văn, v.v... vậy cần có cái nhìn toàn bộ về chính sách xã hội trong giải quyết vấn đề xã hội chứ không phải cục bộ; chi khi phân tích toàn hệ thống thì mới tìm được giải pháp hữu hiệu.

Quan điểm khoa học

Nguyên tắc này không chi đòi hỏi đối với nội dung của các quy định của hệ thống chính sách xã hội mà còn đòi hỏi đối với cả hình thức thể hiện của chúng. Vê nội dung, các quy định của chính sách xã hội phải được xây dựng trên cơ sở những thành tựu khoa học mới nhất; về hình thức bố cục, cấu trúc, cách thức trình bày các nội dung văn bản chính sách, v.v... phải mang tính khoa học. Xây dựng chính sách xã hội trên cơ sở khoa học chính là điều kiện để đảm bảo hiệu lực và hiệu quả thực tế của các văn bản, quy định của chính sách xã hội.

Nguyên tắc khoa học là yêu cầu chung đối với hoạt động xây dựng chính sách xã hội cho phép loại trừ những mâu thuẩn của chính sách, bảo đảm tính thống nhất giữa các chính sách xã hội. Tính khoa học trong hoạt động xây dựng chính sách xã hội đòi hỏi phải nhận thức được quy luật khách quan của xã hội, biết sử dụng những thành tựu của các ngành khoa học, đặc biệt là khoa học về xã hội học, biết phân tích dự đoán đúng đắn các số liệu về kinh tế, kỹ thuật, v.v... phục vụ công tác xây dựng chính sách xã hội. Mỗi nội dung của chính sách xã hội phải được sắp xếp lôgíc, hợp lý, mang tính hệ thống trong văn bản. Nội dung văn bản phải chính xác, biểu đạt rõ ràng, dễ hiểu. Tính khoa học còn được biểu hiện ở kế hoạch xây dựng chính sách xã hội chặt chẽ và có tính khả thi, các hình thức thu thập tin tức, xử lý thông tin, tiếp thu ý kiến của nhân dân, ở việc thông qua, công bố văn bản chính sách, v.v...

Chính sách xã hội nhằm giải quyết một số vấn đề xã hội cấp bách hiện nay

Chính sách dân số

Mục tiêu tổng quát của chính sách dân số là thực hiện gia đình ít con, khỏe mạnh, tạo điều kiện để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Mục tiêu cụ thể: là mỗi gia đình chi có 1 hoặc 2 con, để tới năm 2015 bình quân trong toàn xã hội mỗi cặp vợ chồng có 2 con, tiến tới ổn định quy mô dân số từ giữa thế kỷ XXI, nâng chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ và tinh thần, chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, giảm tỷ lệ viêm nhiễm, bệnh lầy truyền qua đường sinh dục (HIV), v.v...

Chính sách xã hội nhằm giải quyết tệ nạn xã hội

Theo các cơ quan chức năng, hiện nay tình hình hoạt động mại dâm thường rất đa dạng với nhiều hình thức biến tướng và sử dụng các thủ đoạn mới, tinh vi. Trong đó, chủ yếu vẫn là lợi dụng các dịch vụ như ăn, nghỉ, vũ trường, karaoke, tẩm quất, v.v...

Nhằm hạn chế sự gia tăng của tệ nạn xã hội, ngày 15-4-2003, Pháp lệnh Phòng chống mại dâm đã được công bố, quy định những biện pháp và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình trong việc loại trừ mại dâm. Ngày 10-5-2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 679/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động phòng chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015. Điều này khẳng định quyết tâm của Chính phủ, đồng thời thể hiện tầm quan trọng của công tác phòng chống mại dâm trong bối cảnh dịch HTV/AIDS đang có nguy cơ lan rộng, đe dọa đến sự phát triển bền vững của nước ta. Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã triển khai tốt nhiệm vụ của mình như chi đạo tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong Tháng hành động phòng, chống ma túy, làm tốt công tác phối hợp với các địa phương, tổ chức xã hội trong công tác phòng chống tệ nạn, v.v....
Đặc biệt, trong những năm gần đây tệ nạn ma túy và tội phạm ma túy ở nước ta diễn biến rất phức tạp. Ma túy đã vào trường học, rình rập từng nhà, từng ngõ ngách gây ra những cái chết dần, chết mòn không những cho người nghiện mà cả gia đình họ. Nghiện ma túy cũng là nguyên nhân gây ra những tệ nạn xã hội khác. Đa số người nghiện ma túy, để có tiền mua ma túy đều phạm tội trộm cắp, cướp giật, lừa đảo. Theo một số nguồn tin, khoảng 75% các tội phạm hình sự cỏ nguyên nhân bắt nguồn từ những người nghiện ma túy. Đa số những người bị nhiễm HIV/AIDS là những người nghiện ma túy. Theo báo cáo của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong 10 năm trở lại đây, ở Việt Nam đã có khoảng 10 vạn người nghiện ma túy, trong đó có tới 70% số người nghiện dưới 30 tuổi, đặc biệt có tới 50% tổng số người nghiện là trẻ em (dưới 16 tuổi). Sa vào ma túy là con đường ngắn nhất dẫn tới sự hủy hoại chính mình ở cả hiện tại và tương lai. Đồng nghĩa với đó là ảnh hưởng đến tương lai của đất nước. Đây là một vấn đề gây bao lo lắng, bức xúc cho các nhà giáo dục, các gia đình và toàn xã hội nói chung.

Từ thực tế đó cho thấy phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm không phải là trách nhiệm của riêng ai mà là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Nó cần trở thành một phong trào quần chúng, có tính xã hội cao. Nhà nhà, người người hợp sức chống tệ nạn ma túy, mại dâm kết hợp với biện pháp hành chính. Đây còn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng phải có tính quyết định và cần phải đánh giá đúng thực trạng, nhìn thẳng vào sự thật để có các giải pháp quyết liệt, đồng bộ trong công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm.

Chính sách giải quyết việc làm

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ước tính đến ngày 1-1-2014 là 53,65 triệu người, tăng 864,3 nghìn người so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động nam chiếm 51,5%; lao động nữ chiếm 48,5%. Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động ước tính đến 1-1-2014 là 47,49 triệu người, tăng 409,2 nghìn người so với cùng thời điểm năm 2013, trong đó nam chiếm 53,9%; nữ chiếm 46,1%. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các ngành kinh tế năm 2013 ước tính 52,40 triệu người, tăng 1,36% so với năm 2012. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc năm 2013 của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 46,9% tổng số, giảm 0,5 điểm phần trăm so với năm trước; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 21,1%, giảm 0,1 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ chiếm 32,0%, tăng 0,6 điểm phần trăm. Tỷ lệ lao động phi chính thức trong tổng số lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc năm 2013 ước tính chiếm 34,2%, trong đó khu vực thành thị là 47,4%; khu vực nông thôn 28,6% (năm 2012 các tỷ lệ tương ứng là: 33,7%; 46,8% và 28%). Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi năm 2013 ước tính là 2,2%, trong đó khu vực thành thị là 3,58%; khu vực nông thôn là 1,58% (năm 2012 tương ứng là: 1,96%; 3,21%; 1,39%). Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi năm 2013 ước tính 2,77%, trong đó khu vực thành thị là 1,48%; khu vực nông thôn là 3,35% (năm 2012 tương ứng là: 2,74%; 1,56%; 3,27%).

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong độ tuổi 15-24 năm 2013 ước tính 6,36%, trong đó khu vực thành thị là 11,11%, tăng 1,94 điểm phần trăm so với năm trước; khu vực nông thôn là 4,87%, tăng 0,62 điểm phần trăm. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động từ 25 tuổi trở lên năm 2013 ước tính 1,21%, trong đó khu vực thành thị là 2,29%, tăng 0,19 điểm phần trăm so với năm trước; khu vực nông thôn là 0,72%, tăng 0,06 điểm phần trăm. Nhìn chung, tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng tăng lên do sản xuất vẫn gặp khó khăn làm ảnh hưởng đến việc làm của người lao động.

Từ thực tiễn trên đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, học nghề, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, ưu tiên người nghèo, người dân tộc thiểu số thuộc các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn. Xây dựng và triển khai Luật Việc làm; khẩn trương nghiên cứu xây dựng Chương trình việc làm công. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp chung dưới 3%; tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 4%.

Chính sách xã hội dành cho hệ thống giáo dục, y tế
· Bảo đảm giáo dục tối thiểu.

Tính đến cuối năm 2013, cả nước có 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, trong đó 4 tỉnh/thành phố được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 (năm 2012 là 3 tỉnh). Tình trạng học sinh bỏ học có chiều hướng giảm.

· Bảo đảm y tế tối thiểu.

Cho đến nay, mạng lưới và cơ sở vật chất kỹ thuật y tế tiếp tục phát triển. Chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh được nâng lên. Y tế dự phòng được quan tâm, không để bùng phát dịch bệnh lớn. Đã triển khai nhiều giải pháp giảm quá tải bệnh viện. Ưu tiên đầu tư cho các bệnh viện quá tải cao, nhất là tuyến trung ương và tuyến cuối. Nhiều công trình bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện đã và đang hoàn thành đưa vào sử dụng. Hoạt động quản lý, kiểm soát thuốc, giá thuốc và vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tăng từ 63% năm 2010 lên 71,2% năm 2013. Tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS được khống chế dưới 0,3% dân số.

Chính sách xóa đói giảm nghèo
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt kết quả tích cực. Thành tựu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội của Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Công tác an sinh xã hội và giảm nghèo trong năm qua được Đảng và Nhà nước tập trung quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện. Thực hiện Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 4-12-2012 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động và Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27-6-2013 của Chính phủ về việc tăng mức lương tối thiểu đối với khu vực nhà nước, đời sống người làm công ăn lương được cải thiện hơn. Cũng trong năm 2013, cả nước có trên 7,4 triệu sổ, thẻ bảo hiểm y tế, giấy khám chữa bệnh được phát miễn phí cho các đối tượng chính sách tại các địa phương.

Trong thời gian sắp tới chính sách xóa đói giảm nghèo sẽ được thực hiện theo hướng: thực hiện đồng bộ, lồng ghép các chương trình, chính sách hiện hành có điều chỉnh, bao gồm: 
(1) Chính sách hỗ trợ lao động nghèo, người thất nghiệp và thiếu việc làm ở nông thôn có việc làm, thu nhập ổn định và tham gia thị trường lao động; hỗ trợ dân cư nông thôn dễ dàng tiếp cận đến các dịch vụ xã hội cơ bản; 
(2) Tuyên truyền, hỗ trợ đối với 40% dân số nông thôn hiện nay chưa tham gia bảo hiểm y tế; 
(3) Bổ sung nhóm đối tượng nghèo kinh niên được hưởng chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên; 
(4) Tiếp tục xây dựng, thực hiện Nghị quyết về định hướng giảm nghèo thời kỳ 2011-2020, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo thời kỳ 2011-2015 và Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP. Đổi mới nội dung hỗ trợ người nghèo; hoàn thiện việc theo dõi, giám sát và đánh giá các chương trình giảm nghèo; xã hội hóa nguồn lực cho xóa đói giảm nghèo; nâng cao năng lực và điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ cơ sở để đáp ứng được yêu cầu công việc. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ các hộ nghèo về tiền điện và các chính sách mới ban hành để bảo đảm thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho hộ nghèo kịp thời, đúng đối tượng, v.v... Chú trọng các chính sách giảm nghèo đối với các huyện nghèo, ưu tiên người nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc huyện nghèo, xã biên giới, xã an toàn khu, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, thu hẹp chênh lệch về mức sống và an sinh xã hội so với bình quân cả nước. Nghiên cửu sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ hộ cận nghèo để giảm nghèo bền vững. Phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng trên 3,5 lần so với năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm 1,5-2%/năm; các huyện, xã có tỷ lệ nghèo cao giảm 4%/năm theo chuẩn nghèo từng giai đoạn.

Câu 6 : Trình bày những quan điểm chỉ đạo của Đảng về phòng chống tham nhũng, lãng phí và những nội dung cơ bản của Luật phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
Quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Mục tiêu

Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính.

Quan điếm chỉ đạo

Đảng lãnh đạo chặt chẽ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân; thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức hành chính, kinh tế, hình sự.

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí phải phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Vừa tích cực, chủ động phòng ngừa vừa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, trong đó phòng ngừa là chính. Gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, chống quan liêu.

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực và có trọng tâm, trọng điểm.

Kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chú trọng tổng kết thực tiễn và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của nước ngoài.

Nội dung cơ bản Luật Phòng, chống tham nhũng

Luật Phòng, chống tham nhũng được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 29-11-2005, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-6-2006. Qua 2 lần sửa đổi, bổ sung (2007 và 2012), Luật phòng, chống tham nhũng hiện hành có 8 chương với 100 điều.

· Chương I: Những quy định chung, gồm 10 điều.

Nội dung chương này quy định về: Phạm vi điều chinh; giải thích từ ngữ; các hành vi tham nhũng; nguyên tắc xừ lý tham nhũng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có chức vụ, quyền hạn; quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham nhũng; trách nhiệm phối hợp của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án và của cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan; trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; trách nhiệm của cơ quan báo chí; các hành vi bị nghiêm cấm.

· Chương II: Quy định các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, gồm 6 mục với 57 điều.
Nội dung chương này quy định việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; quy định các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; minh bạch tài sản, thu nhập; chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán.

· Chương III: Quy định các biện pháp phát hiện tham nhũng, gồm 3 mục với 9 điều.
Nội dung chương này quy định việc phát hiện tham nhũng thông qua công tác kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị; hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát, xét xử, giám sát; tố cáo và giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng.

· Chương IV: Quy định về xừ lý hành vi tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật khác, gồm 2 mục với 4 điều.
Nội dung chương này quy định xử lý kỷ luật, xử lý hình sự; xử lý tài sản tham nhũng.

· Chương V: Quy định việc tổ chức, trách nhiệm và hoạt động phối hợp của các cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án và của cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan trong phòng, chống tham nhũng, gồm 2 mục và 12 điều.
Nội dung chương này quy định việc tổ chức, chi đạo, phối hợp và trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng; công tác kiểm tra hoạt động chống tham nhũng trong cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án.

· Chương VI: Quy định vai trò và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, gồm 4 điều.

Nội dung chương này quy định vai trò và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; vai trò và trách nhiệm của báo chí; vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề; trách nhiệm công dân, Ban thanh tra nhân dân.

· Chương VII: Quy định về hợp tác quốc tế trong phòng, chống tham nhũng, gồm 2 điều. Trong đó, Luật quy định nguyên tắc chung về hợp tác quốc tế và trách nhiệm thực hiện hợp tác quốc tế của Thanh tra Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và các cơ quan hữu quan.
· Chương VIII: Điều khoản thi hành gồm 2 điều.

Nội dung cơ bản Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2014) được bố cục thành 5 chương với 80 điều, cụ thể như sau:

· Chương I: Quy định chung, gồm 10 điều.
Nội dung Chương này quy định về: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công khai về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phỉ; trách nhiệm cùa người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát hiện lãng phí và trách nhiệm xử lý thông tin phát hiện lãng phí; kiểm tra, thanh tra, kiểm soát chi, kiểm toán nhà nước. Trong đó, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở cần đặc biệt lưu ý một số nội dung về nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc công khai; trách nhiệm của người đứng đầu cũng như cán bộ, công chức, viên chức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 7 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 quy định rõ trách nhiệm của người đứng đau cơ quan, tổ chức gồm:

Xây dựng, chi đạo thực hiện chương trình, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với nhiệm vụ cải cách hành chính, xác định rõ mục tiêu, chi tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong phạm vi lĩnh vực, trong cơ quan, tổ chức được giao quản lý; xây đụng các giải pháp để thực hiện nhằm đạt được mục tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phi. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cùa mình, chịu trách nhiệm về việc ban hành các văn bản cá biệt không phù hợp thực tiễn hoặc trái pháp luật gây lãng phí. Chiu trách nhiệm cá nhân về việc tổ chức thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; định kỳ đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện chương trình, kế hoạch và giải trình về việc để xảy ra lãng phí trong cơ quan, tổ chức mình. Tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan, tổ chức. Bảo đảm việc thực hiện quyền giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của công dân, cơ quan, tổ chức. Khi nhận được phản ánh về các hành vi lãng phí xảy ra, người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải chi đạo kiểm tra, xem xét để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời và trả lời bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã phát hiện. Tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động thanh tra nhân dân; tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ, kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền; xử lý hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xừ lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật đối với người trong cơ quan, tổ chức mình có hành vi gây lãng phí; thực hiện công khai việc xử lý hành vi gây lãng phí trong cơ quan, tổ chức.

Điều 8 của Luật cũng quy định trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức: Thực hiện chương trình, kế hoạch, mục tiêu, chi tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí được giao; quản lý, sử dụng vốn nhà nước, tài sản nhà nước được giao đúng mục đích, định mức, tiêu chuẩn, chế độ; giải trình và chịu trách nhiệm cá nhân về việc để xảy ra lãng phí thuộc phạm vi quản lý, sử dụng; tham gia hoạt động thanh tra nhân dân, tham gia giám sát, đề xuất các biện pháp, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, tổ chức và trong lĩnh vực công tác được phân công; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi gây lãng phí theo thẳm quyền.

Điều 9 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định nguồn thông tin và trách nhiệm xử lý thông tin phát hiện lãng phí. Theo đó, nguồn thông tin phát hiện lãng phí bao gồm: tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh dưới hình thức khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Trách nhiệm tiếp nhận và xử lý thông tin phát hiện lãng phí: người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi có phát hiện để xảy ra lãng phí có trách nhiệm kiểm tra, làm rõ thông tin phát hiện lãng phí khi được cung cấp; trường hợp có lãng phí xảy ra phải ngăn chặn, khắc phục kịp thời; xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý sai phạm và thông báo công khai kết quả; giải trình trước cơ quan chức năng về việc để xảy ra lãng phí. Cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán nhà nước, người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp khi nhận được thông tin về lãng phí có trách nhiệm chi đạo, tổ chức làm rõ theo chức năng, nhiệm vụ của mình, ngăn chặn và kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện trách nhiệm của mình trong việc phát hiện, phản ánh hành vi lãng phí.

· Chương II: Quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong một số lĩnh vực gồm 8 mục và 56 điều.
Nội dung chương này quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước; trong đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ờ công vụ và công trình phúc lợi công cộng; trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước; trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân.

· Chương III: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gồm 12 điều.
Nội dung chương này quy định về trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Tài chính, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cơ quan thanh tra; Kiểm toán nhà nước; cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở cần lưu ý Điều 70, 71 và 72 về trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cụ thể là:

Hội đồng nhân dân các cấp có trách nhiệm ban hành quy định theo thẩm quyền để thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi địa phương; quyết định các chủ trương, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với [image: image1.jpg]
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thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm được giao phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện cụ thể của địa phương; giám sát việc tổ chức thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở địa phương; giám sát việc thực hiện công khai các lĩnh vực, hoạt động theo luật định và kết quả thanh, tra, kiểm tra thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại địa phương.

Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hằng năm và dài hạn, trong đó xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp, tiêu chí đánh giá thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hằng năm; tổ chức, triển khai thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi địa phương; tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan tài chính cấp trên kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý hành vi lãng phí ờ địa phương; thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh, kịp thời theo đúng thẩm quyền và thực hiện công khai việc xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại địa phương; thực hiện công khai đối với các lĩnh vực, hoạt động theo luật định tại địa phương theo đúng thẩm quyền và phân cấp; bảo đảm việc thực hiện quyền giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của công dân và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, tổ chức của Nhà nước; giám sát việc xử lý hành vi gây lãng phí theo quy định của pháp luật hiện hành; tổ chức tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn hướng dẫn Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức hoạt động giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Ban Chấp hành công đoàn cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước chi đạo Ban thanh tra nhân dân tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước tổ chức hoạt động giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; hằng năm, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các cấp xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động giám sát và phản biện xã hội trong việc tổ chức hoạt động giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

· Chương IV: Khiếu nại, tố cáo, khen thường và xử lý vi phạm gồm 3 điều.
· Chương V: Điều khoản thi hành gồm 2 điều.
*








